
 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc khen thưởng các cá nhân và tập thể đạt thành tích xuất sắc 

tại Hội khỏe Phù Đổng huyện Đắk Song lần thứ X, năm 2024 

 

       TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐẮK SONG 
   

Căn cứ Quyết định số 1908/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân 

dân huyện Đắk Song về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ 

chức và mối quan hệ công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đắk Song;  

 Căn cứ Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng huyện Đắk Song lần thứ X, năm 2024 

ban hành tại Quyết định số 129/QĐ-PGDĐT ngày 30/11/2023 của Phòng Giáo dục 

và Đào tạo huyện Đắk Song; 

 Xét đề nghị của chuyên môn Phòng Giáo dục và Đào tạo.  

 

QUYẾT ĐỊNH:   

Điều 1. Khen thưởng các cá nhân và tập thể đạt giải tại Hội khỏe Phù Đổng 

huyện Đắk Song lần thứ X, năm 2024 (Có danh sách kèm theo). 

Điều 2: Các cá nhân và tập thể được tặng huy chương và tiền thưởng, cụ thể 

như sau: 

1. Môn bóng đá Nam (tiểu học, THCS)  

1.1. Giải nhất: 02 giải, mỗi giải trị giá 500.000 đồng; 

1.2. Giải nhì: 02 giải, mỗi giải trị giá 400.000 đồng; 

1.3. Giải ba: 04 giải, mỗi giải trị giá 300.000 đồng; 

2. Các môn bóng chuyền nam, nữ (cấp THCS); Kéo co nam, nữ, nam- nữ 

(cấp THCS) 

2.1. Giải nhất: 05 giải, mỗi giải trị giá 400.000 đồng; 

2.2. Giải nhì: 05 giải, mỗi giải trị giá 350.000 đồng; 

2.3. Giải ba: 10 giải, mỗi giải trị giá 300.000 đồng; 

3. Các môn bòng bàn, cầu lông, điền kinh, cờ vua, đá cầu, đẩy gậy 

3.1. Giải nhất cá nhân: 50 giải, mỗi giải trị giá 150.000 đồng; 

3.2. Giải nhì cá nhân: 50 giải, mỗi giải trị giá 120.000 đồng; 

3.3. Giải ba cá nhân: 100 giải, mỗi giải trị giá 100.000 đồng; 

3.4. Giải nhất đôi: 13 giải, mỗi giải trị giá 200.000 đồng; 

3.5. Giải nhì đôi: 13 giải, mỗi giải trị giá 150.000 đồng 

3.6. Giải ba đôi: 26 giải, mỗi giải trị giá 120.000 đồng; 

3.7. Giải nhất tiếp sức: 06 giải, mỗi giải trị giá 220.000 đồng; 
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3.8. Giải nhì tiếp sức: 06 giải, mỗi giải trị giá 200.000 đồng; 

2.9. Giải ba cá nhân: 12 giải, mỗi giải trị giá 150.000 đồng; 

3. Giải Toàn đoàn (tiểu học, trung học cơ sở): kèm theo cờ giải và tiền 

thưởng như sau: 

3.1. Giải nhất toàn đoàn: 02 giải, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng; 

3.2. Giải nhì toàn đoàn: 03 giải, mỗi giải trị giá 800.000 đồng; 

3.3. Giải ba toàn đoàn: 04 giải, mỗi giải trị giá 500.000 đồng.   

Điều 3. Chuyên môn Phòng Giáo dục và Đào tạo; các thành viên Ban Tổ 

chức Hội khỏe Phù Đổng, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các ông (bà) có tên 

tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 
  

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu VT. 
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Mai Trần Anh 

  
  



 DANH SÁCH KHEN THƯỞNG CÁC CÁ NHÂN VÀ TẬP THỂ ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC 

TẠI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG HUYỆN ĐẮK SONG LẦN THỨ X, NĂM 2024 

 (Kèm theo Quyết định số   /QĐ-PGDĐT ngày     /01/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

TT Họ và tên Năm Lớp Trường 

Mã 

ND1 Nội dung thi đấu Vị thứ 

Đạt 

HC   

I. NỘI DUNG ĐƠN 

1 Phan Bá Nghĩa 2013 5D TH Nguyễn Bỉnh Khiêm 1 Bóng bàn Đơn nam Tiểu học  2 HCB   

2 Nguyễn Hoàng Phúc 2014 4A TH Tô Hiệu 1 Bóng bàn Đơn nam Tiểu học  3 HCĐ   

3 Nguyễn Trần Hiếu 2013 5A2 TH Nguyễn Đình Chiểu 1 Bóng bàn Đơn nam Tiểu học  3 HCĐ   

4 Nguyễn Văn Nguyên 2013 5B TH Chu Văn An 1 Bóng bàn Đơn nam Tiểu học  1 HCV   

5 Lê Thị Thuý Hà 2013 5A TH Chu Văn An 2 Bóng bàn Đơn nữ Tiểu học  2 HCB   

6 Ngô Phương Trà  2014 4A TH Chu Văn An 2 Bóng bàn Đơn nữ Tiểu học  3 HCĐ   

7 Lê Nnguyễn Huyền Trang 2014 4a TH&THCS Bế Văn Đàn 2 Bóng bàn Đơn nữ Tiểu học  3 HCĐ   

8 TrươngThị Kim Ngân 2014 4a TH&THCS Bế Văn Đàn 2 Bóng bàn Đơn nữ Tiểu học  1 HCV   

9 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 2015 3B TH Nguyễn Bỉnh Khiêm 9 Cờ vua Cờ tiêu chuẩn nữ Tiểu học độ tuổi 7-9 2 HCB   

10 Nguyễn Thị Bảo Trâm 2015 3D TH Lê Đình Chinh 9 Cờ vua Cờ tiêu chuẩn nữ Tiểu học độ tuổi 7-9 3 HCĐ   

11 Nguyễn Trần Hoàng Thúy 2015 3B TH Trần Quốc Toản 9 Cờ vua Cờ tiêu chuẩn nữ Tiểu học độ tuổi 7-9 3 HCĐ   

12 Văn Châu Anh 2015 3C TH Nguyễn Bỉnh Khiêm 9 Cờ vua Cờ tiêu chuẩn nữ Tiểu học độ tuổi 7-9 1 HCV   

13 Trần Thị Hương Giang 2013 5a4 TH Trưng Vương 11 Cờ vua Cờ tiêu chuẩn nữ Tiểu học độ tuổi 10-11 2 HCB   

14 Lê Mỹ Ngọc  2014 4D TH Lê Đình Chinh 11 Cờ vua Cờ tiêu chuẩn nữ Tiểu học độ tuổi 10-11 3 HCĐ   

15 Nguyễn Lê Khánh Ngọc 2014 4A TH Chu Văn An 11 Cờ vua Cờ tiêu chuẩn nữ Tiểu học độ tuổi 10-11 3 HCĐ   

16 Nguyễn Thị Nhi 2013 5D TH Nguyễn Bỉnh Khiêm 11 Cờ vua Cờ tiêu chuẩn nữ Tiểu học độ tuổi 10-11 1 HCV   

17 Trần Tự Cường 2016 2C TH Tô Hiệu 13 Cờ vua Cờ tiêu chuẩn nam Tiểu học độ tuổi 7-9 2 HCB   

18 Nguyễn Quang Minh 2015 3a1 TH Trưng Vương 13 Cờ vua Cờ tiêu chuẩn nam Tiểu học độ tuổi 7-9 3 HCĐ   

19 Nguyễn Bảo Nam 2015 3A2 TH Nguyễn Đình Chiểu 13 Cờ vua Cờ tiêu chuẩn nam Tiểu học độ tuổi 7-9 3 HCĐ   



20 Nguyễn Minh Tiến 2015 3A2 TH Võ Thị Sáu 13 Cờ vua Cờ tiêu chuẩn nam Tiểu học độ tuổi 7-9 1 HCV   

21 Nguyễn Duy By 2013 5A1 TH Nguyễn Đình Chiểu 15 Cờ vua Cờ tiêu chuẩn nam Tiểu học độ tuổi 10-11 2 HCB   

22 Phan Thái Việt Nhật 2013 5C TH Lê Đình Chinh 15 Cờ vua Cờ tiêu chuẩn nam Tiểu học độ tuổi 10-11 3 HCĐ   

23 Lê Gia Bảo 2013 5C TH Chu Văn An 15 Cờ vua Cờ tiêu chuẩn nam Tiểu học độ tuổi 10-11 3 HCĐ   

24 Trần Thế Danh 2013 5B TH Lê Đình Chinh 15 Cờ vua Cờ tiêu chuẩn nam Tiểu học độ tuổi 10-11 1 HCV   

25 Trịnh Trần Nhật Quang 2013 5B TH Tô Hiệu 21 Đá cầu Đơn nam Tiểu học  2 HCB   

26 Nguyễn Mạnh Duy 2013 5A TH Lê Đình Chinh 21 Đá cầu Đơn nam Tiểu học  3 HCĐ   

27 Phạm Trường An 2013 5B TH Tô Hiệu 21 Đá cầu Đơn nam Tiểu học  3 HCĐ   

28 Y Sa Phôl 2013 5A2 TH Võ Thị Sáu 21 Đá cầu Đơn nam Tiểu học  1 HCV   

29 Lang H Khánh Hân 2013 5A3 TH Võ Thị Sáu 22 Đá cầu Đơn nữ Tiểu học  2 HCB   

30 Phạm Vân Anh 2013 5C TH Nguyễn Bỉnh Khiêm 22 Đá cầu Đơn nữ Tiểu học  3 HCĐ   

31 Phạm Ngọc Linh Đan 2013 5B TH Tô Hiệu 22 Đá cầu Đơn nữ Tiểu học  3 HCĐ   

32 Đỗ Huyền Ngọc 2013 5B TH Tô Hiệu 22 Đá cầu Đơn nữ Tiểu học  1 HCV   

33 Trần Như Ngọc 2013 

Lớp 

5B TH Trần Quốc Toản 28 Điền kinh Chạy 60m nữ Tiểu học  2 HCB   

34 H Zi Ru 2013 5A TH LÊ VĂN TÁM  28 Điền kinh Chạy 60m nữ Tiểu học  4 HCĐ   

35 Phạm Thu Hà 2013 5C TH Nguyễn Bỉnh Khiêm 28 Điền kinh Chạy 60m nữ Tiểu học  3 HCĐ   

36 H- Thước b lân 2013 5C TH Ngô Gia Tự 28 Điền kinh Chạy 60m nữ Tiểu học  1 HCV   

37 Nguyễn Thị Hoài Thương 2013 5a1 TH Trưng Vương 29 Điền kinh Bật xa tại chỗ nữ Tiểu học  2 HCB   

38 Lương Quỳnh Như  2013 5B TH Lê Đình Chinh 29 Điền kinh Bật xa tại chỗ nữ Tiểu học  3 HCĐ   

39 Phạm Uyên Uyên 2013 5A1 TH Nguyễn Đình Chiểu 29 Điền kinh Bật xa tại chỗ nữ Tiểu học  1 HCV   

40 Trần Như Ngọc 2013 

Lớp 

5B TH Trần Quốc Toản 29 Điền kinh Bật xa tại chỗ nữ Tiểu học  4 HCĐ   

41 Nguyễn Phương Uyên 2013 5C TH Nguyễn Bỉnh Khiêm 30 Điền kinh Chạy 500m nữ Tiểu học  2 HCB   

42 Lê Hải Yến 2013 5D TH Chu Văn An 30 Điền kinh Chạy 500m nữ Tiểu học  4 HCĐ   



43 Triệu Anh Thư 2013 5c TH&THCS Bế Văn Đàn 30 Điền kinh Chạy 500m nữ Tiểu học  3 HCĐ   

44 Nguyễn Hữu Thiên Quý 2013 5a5 TH Trưng Vương 30 Điền kinh Chạy 500m nữ Tiểu học  1 HCV   

45 Đinh Bạt Quốc Khánh 2013 5A TH Chu Văn An 33 Điền kinh Chạy 60m nam Tiểu học  4 HCĐ   

46 Y-Gê bu ja ry 2013 5A TH Ngô Gia Tự 33 Điền kinh Chạy 60m nam Tiểu học  2 HCB   

47 Điểu Hồng Dương  2014 4B TH LÊ VĂN TÁM  33 Điền kinh Chạy 60m nam Tiểu học  3 HCĐ   

48 Lã Gia Huy 2013 

Lớp 

5A TH Trần Quốc Toản 33 Điền kinh Chạy 60m nam Tiểu học  1 HCV   

49 Nguyễn Duy Đạt 2014 4A1 TH Nguyễn Đình Chiểu 34 Điền kinh Bật xa tại chỗ nam Tiểu học  2 HCB   

50 Phạm Trường An 2013 5B TH Tô Hiệu 34 Điền kinh Bật xa tại chỗ nam Tiểu học  3 HCĐ   

51 Vũ Tuấn Hưng 2013 5B TH Trần Hưng Đạo 34 Điền kinh Bật xa tại chỗ nam Tiểu học  4 HCĐ   

52 Trần Trung Đức 2013 5B TH Tô Hiệu 34 Điền kinh Bật xa tại chỗ nam Tiểu học  1 HCV   

53 Trương Hoàng Hiệp 2013 5D TH Nguyễn Bỉnh Khiêm 35 Điền kinh Chạy 500m nam Tiểu học  2 HCB   

54 Ngân Văn Vũ Nguyên 2013 5B TH Trần Hưng Đạo 35 Điền kinh Chạy 500m nam Tiểu học  3 HCĐ   

55 Nguyễn Văn Huy 2013 5C TH Chu Văn An 35 Điền kinh Chạy 500m nam Tiểu học  1 HCV   

56 Nguyễn Duy Đạt 2014 4A1 TH Nguyễn Đình Chiểu 35 Điền kinh Chạy 500m nam Tiểu học  4 HCĐ   

57 Trương Nhật Minh 2012 6A1 THCS Lê Quý Đôn 38 Bóng bàn Đơn nam THCS độ tuổi 12-13 2 HCB   

58 Bùi Nam Thanh 2012 6a4 THCS Lý Thường Kiệt 38 Bóng bàn Đơn nam THCS độ tuổi 12-13 3 HCĐ   

59 Nguyễn Văn Quân 2012 6A1 THCS Trần Phú 38 Bóng bàn Đơn nam THCS độ tuổi 12-13 3 HCĐ   

60 Nguyễn Nhân Kiệt 2012 6A1 THCS Lê Quý Đôn 38 Bóng bàn Đơn nam THCS độ tuổi 12-13 1 HCV   

61 Văn Thanh Sơn 2009 9A2 THCS Trần Phú 43 Bóng bàn Đơn nam THCS độ tuổi 14-15 2 HCB   

62 Nguyễn Pham Anh Tuấn 2009 9a3 THCS Nguyễn Tất Thành  43 Bóng bàn Đơn nam THCS độ tuổi 14-15 3 HCĐ   

63 Võ Đức Thiện 2010 8a3 THCS Nguyễn Văn Trỗi 43 Bóng bàn Đơn nam THCS độ tuổi 14-15 3 HCĐ   

64 Phạm Quốc Huy 2009 9A5 THCS Trần Phú 43 Bóng bàn Đơn nam THCS độ tuổi 14-15 1 HCV   

65 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 2010 8A2 THCS Nguyễn Du 44 Bóng bàn Đơn nữ THCS độ tuổi 14-15 2 HCB   

66 Đỗ Phương Nhung 2009 9A3 THCS Nguyễn Du 44 Bóng bàn Đơn nữ THCS độ tuổi 14-15 3 HCĐ   



67 Nguyễn Doãn Hoàng Như 2010 8a2 THCS Nguyễn Tất Thành  44 Bóng bàn Đơn nữ THCS độ tuổi 14-15 3 HCĐ   

68 Dương Nguyễn Yến Nhi 2009 9A1 THCS Lê Quý Đôn 44 Bóng bàn Đơn nữ THCS độ tuổi 14-15 1 HCV   

69 Phan Hoàng Hải Phong 2012 6a5 THCS Nguyễn Tất Thành  53 Cầu lông Đơn nam THCS độ tuổi 12-13 2 HCB   

70 Nguyễn Thiên An 2012   THCS Nguyễn Trãi 53 Cầu lông Đơn nam THCS độ tuổi 12-13 3 HCĐ   

71 Nguyễn Quang Nhật 2011 7A1 THCS Trần Phú 53 Cầu lông Đơn nam THCS độ tuổi 12-13 3 HCĐ   

72 Nguyễn Quang Dũng 2011 7a4 THCS Nguyễn Tất Thành  53 Cầu lông Đơn nam THCS độ tuổi 12-13 1 HCV   

73 Nguyễn Thị Kiều Diễm 2011   THCS Nguyễn Trãi 54 Cầu lông Đơn nữ THCS độ tuổi 12-13 2 HCB   

74 Lê Thị Thanh Hà 2011   THCS Nguyễn Tất Thành  54 Cầu lông Đơn nữ THCS độ tuổi 12-13 3 HCĐ   

75 Hoàng Phương Thư 2012 6A3 THCS Trần Phú 54 Cầu lông Đơn nữ THCS độ tuổi 12-13 3 HCĐ   

76 Nguyễn Trần Yến Nhi 2011 7a4 THCS Nguyễn Tất Thành  54 Cầu lông Đơn nữ THCS độ tuổi 12-13 1 HCV   

77 Phạm Đức Thịnh 2009 9A5 THCS Trần Phú 60 Cầu lông Đơn nam THCS độ tuổi 14-15 2 HCB   

78 Nguyễn Vũ Chí Thanh 2010 8A2 THCS Nguyễn Du 60 Cầu lông Đơn nam THCS độ tuổi 14-15 3 HCĐ   

79 Nguyễn Quốc Việt 2009 9A5 THCS Nguyễn Du 60 Cầu lông Đơn nam THCS độ tuổi 14-15 3 HCĐ   

80 Nguyễn Anh Thủy 2009 9a1 THCS Nguyễn Tất Thành  60 Cầu lông Đơn nam THCS độ tuổi 14-15 1 HCV   

81 Tạ Nguyễn Tâm Nguyên 2009 9a3 THCS Nguyễn Tất Thành  61 Cầu lông Đơn nữ THCS độ tuổi 14-15 2 HCB   

82 Phạm Thị ngọc Hạnh 2011   THCS Nguyễn Trãi 61 Cầu lông Đơn nữ THCS độ tuổi 14-15 3 HCĐ   

83 Nguyễn Thị Ái Nhi 2010 8A5 THCS Trần Phú 61 Cầu lông Đơn nữ THCS độ tuổi 14-15 3 HCĐ   

84 Lê Thị  Hà   My     3 2010 8a2 THCS Nguyễn Tất Thành  61 Cầu lông Đơn nữ THCS độ tuổi 14-15 1 HCV   

85 Phạm Lê Gia Hân 2012 6a1 THCS Nguyễn Văn Trỗi 67 Cờ vua Cờ tiêu chuẩn nữ THCS độ tuổi 12-13 2 HCB   

86 

Nguyễn Hoàng Thanh 

Nguyên 2011 7A1 THCS Nguyễn Du 67 Cờ vua Cờ tiêu chuẩn nữ THCS độ tuổi 12-13 3 HCĐ   

87 Trần Ngọc Hân 2012 7a3 THCS Nguyễn Tất Thành  67 Cờ vua Cờ tiêu chuẩn nữ THCS độ tuổi 12-13 3 HCĐ   

88 Nguyễn Linh Chi 2011 7a5 THCS Lý Thường Kiệt 67 Cờ vua Cờ tiêu chuẩn nữ THCS độ tuổi 12-13 1 HCV   

89 Đào Linh Nhi 2009 9A1 THCS Lê Quý Đôn 69 Cờ vua Cờ tiêu chuẩn nữ THCS độ tuổi 14-15 2 HCB   

90 Vũ Thị Minh Thư 2009 9A4 THCS Nguyễn Du 69 Cờ vua Cờ tiêu chuẩn nữ THCS độ tuổi 14-15 3 HCĐ   



91 Trương Đoàn Thanh Lam 2010 8A1 THCS Nguyễn Du 69 Cờ vua Cờ tiêu chuẩn nữ THCS độ tuổi 14-15 3 HCĐ   

92 Nguyễn Diệu Linh 2009 9a3 THCS Nguyễn Tất Thành  69 Cờ vua Cờ tiêu chuẩn nữ THCS độ tuổi 14-15 1 HCV   

93 Hoàng Anh Bảo Quân 2012 6A1 THCS Trần Phú 71 Cờ vua Cờ tiêu chuẩn nam THCS độ tuổi 12-13 2 HCB   

94 Nguyễn Trọng Nghĩa 2011 7A1 THCS Nguyễn Du 71 Cờ vua Cờ tiêu chuẩn nam THCS độ tuổi 12-13 3 HCĐ   

95 Nguyễn Xuân Hiếu 2011 7A2 THCS Trần Phú 71 Cờ vua Cờ tiêu chuẩn nam THCS độ tuổi 12-13 3 HCĐ   

96 Lê Viết Mạnh 2011 7A2 THCS Lê Quý Đôn 71 Cờ vua Cờ tiêu chuẩn nam THCS độ tuổi 12-13 1 HCV   

97 Vũ Quang Mimh 2009 9a3 THCS Nguyễn Tất Thành  73 Cờ vua Cờ tiêu chuẩn nam THCS độ tuổi 14-15 2 HCB   

98 Phạm Quốc Quân 2009  9A1 THCS Lê Quý Đôn 73 Cờ vua Cờ tiêu chuẩn nam THCS độ tuổi 14-15 3 HCĐ   

99 Mai Văn Trung Trí 2009 9B THCS Nguyễn Trãi 73 Cờ vua Cờ tiêu chuẩn nam THCS độ tuổi 14-15 3 HCĐ   

100 Nguyễn Tuấn Dũng 2009 9A6 THCS Trần Phú 73 Cờ vua Cờ tiêu chuẩn nam THCS độ tuổi 14-15 1 HCV   

101 Nguyễn Đăng Thức 2010  8a2 THCS Nguyễn Văn Trỗi 79 Đá cầu Đơn nam THCS  2 HCB   

102 Phan Nhật Long 2009 9a1 THCS Lý Thường Kiệt 79 Đá cầu Đơn nam THCS  3 HCĐ   

103 Điểu Hùng 2011 7a2 THCS Lý Thường Kiệt 79 Đá cầu Đơn nam THCS  3 HCĐ   

104 Trần Văn Đạt 2009 9A1 THCS Nguyễn Du 79 Đá cầu Đơn nam THCS  1 HCV   

105 Nguyễn Mạnh Quốc Huy  2009 9A7  THCS Trần Phú 86 Đẩy gậy Nam đến 41 kg THCS  2 HCB   

106 Nguyễn Văn Tài 2010 8a3 THCS Nguyễn Tất Thành  86 Đẩy gậy Nam đến 41 kg THCS  3 HCĐ   

107 Nguyễn Quốc Việt 2009 8b TH&THCS Bế Văn Đàn 86 Đẩy gậy Nam đến 41 kg THCS  3 HCĐ   

108 Trần Hoàng Long 2009 9A4 THCS Nguyễn Du 86 Đẩy gậy Nam đến 41 kg THCS  1 HCV   

109 Phạm Việt Khải  2010 8a1 THCS Nguyễn Tất Thành  87 Đẩy gậy Nam trên 41 kg đến 44 kg THCS  2 HCB   

110 Tống văn Hoàng 2009 9A7  THCS Trần Phú 87 Đẩy gậy Nam trên 41 kg đến 44 kg THCS  3 HCĐ   

111 Đinh Văn Tuấn Anh 2009 9A1 THCS Nguyễn Du 87 Đẩy gậy Nam trên 41 kg đến 44 kg THCS  1 HCV   

112 Phan Hoàng Khang 2011 7A4 THCS Nguyễn Văn Trỗi 88 Đẩy gậy Nam trên 44 kg đến 47 kg THCS  2 HCB   

113 Nguyễn Đức Thành 2009 9A2 THCS Nguyễn Du 88 Đẩy gậy Nam trên 44 kg đến 47 kg THCS  3 HCĐ   

114 Phạm Quốc Công  2009 9A7  THCS Trần Phú 88 Đẩy gậy Nam trên 44 kg đến 47 kg THCS  3 HCĐ   



115 Lý Minh Quang 2009 9a TH&THCS Bế Văn Đàn 88 Đẩy gậy Nam trên 44 kg đến 47 kg THCS  1 HCV   

116 Nguyễn Trí Dũng 2009 9A1 THCS Nguyễn Du 89 Đẩy gậy Nam trên 47 kg đến 50 kg THCS  2 HCB   

117 
Nguyễn Hữu Thiên Vương 2011 7A1 THCS Lê Quý Đôn 89 

Đẩy gậy Nam trên 47 kg đến 50 kg THCS  3 HCĐ   

118 Nguyễn Tuấn Hưng 2011 7a TH&THCS Bế Văn Đàn 89 Đẩy gậy Nam trên 47 kg đến 50 kg THCS  3 HCĐ   

119 

Nguyễn Đình Lê việt 

Quốc 2009 9a3 THCS Nguyễn Văn Trỗi 89 Đẩy gậy Nam trên 47 kg đến 50 kg THCS  1 HCV   

120 Nguyễn Tiến Đạt  2010 8A5 THCS Trần Phú 90 Đẩy gậy Nam trên 50 kg đến 53 kg THCS  2 HCB   

121 Nguyễn Quang Hưng 2010 8a1 THCS Nguyễn Tất Thành  90 Đẩy gậy Nam trên 50 kg đến 53 kg THCS  4 HCĐ   

122 Nguyễn Xuân Tuấn 2009 9D THCS Nguyễn Trãi 90 Đẩy gậy Nam trên 50 kg đến 53 kg THCS  3 HCĐ   

123 Trần Thành Danh 2009 9A5 THCS Nguyễn Du 90 Đẩy gậy Nam trên 50 kg đến 53 kg THCS  1 HCV   

124 Trần Văn Châu 2009 9a TH&THCS Bế Văn Đàn 91 Đẩy gậy Nam trên 53 kg đến 56 kg THCS  2 HCB   

125 Trần Minh Niên 2009 9A4 THCS Nguyễn Du 91 Đẩy gậy Nam trên 53 kg đến 56 kg THCS  3 HCĐ   

126 Nguyễn Thanh Bình 2009 9A5 THCS Trần Phú 91 Đẩy gậy Nam trên 53 kg đến 56 kg THCS  3 HCĐ   

127 Dương Văn Mạnh 2009 9A2 THCS Nguyễn Văn Trỗi 91 Đẩy gậy Nam trên 53 kg đến 56 kg THCS  1 HCV   

128 Nguyễn Thị Ái Nhi 2010 8A5 THCS Trần Phú 92 Đẩy gậy Nữ đến 35 kg THCS  2 HCB   

129 Phan Thị Kiều Diễm 2012 6A4 THCS Nguyễn Văn Trỗi 92 Đẩy gậy Nữ đến 35 kg THCS  3 HCĐ   

130 Châu Phạm Kim Sa 2011 7a TH&THCS Bế Văn Đàn 92 Đẩy gậy Nữ đến 35 kg THCS  3 HCĐ   

131 Trần Hiền Hảo 2012 6a4 THCS Nguyễn Du 92 Đẩy gậy Nữ đến 35 kg THCS  1 HCV   

132 Lý Thị Trà Thy 2009 9a TH&THCS Bế Văn Đàn 93 Đẩy gậy Nữ trên 35 kg đến 38 kg THCS  2 HCB   

133 Phan Ngọc Bích 2010 8A2 THCS Nguyễn Văn Trỗi 93 Đẩy gậy Nữ trên 35 kg đến 38 kg THCS  3 HCĐ   

134 Đoàn Hoài An 2012 6A6 THCS Trần Phú 93 Đẩy gậy Nữ trên 35 kg đến 38 kg THCS  3 HCĐ   

135 Nguyễn Ngọc Thảo Nhi 2010 8A1 THCS Nguyễn Du 93 Đẩy gậy Nữ trên 35 kg đến 38 kg THCS  1 HCV   

136 Đặng Thị Châu An 2010 7a TH&THCS Bế Văn Đàn 94 Đẩy gậy Nữ trên 38 kg đến 41 kg THCS  2 HCB   

137 Nguyễn Thị Vy 2011 7A2 THCS Nguyễn Văn Trỗi 94 Đẩy gậy Nữ trên 38 kg đến 41 kg THCS  3 HCĐ   



138 Vũ Bảo Trâm 2012 6A6 THCS Trần Phú 94 Đẩy gậy Nữ trên 38 kg đến 41 kg THCS  3 HCĐ   

139 Cao Thị Thu 2009 9A5 THCS Nguyễn Du 94 Đẩy gậy Nữ trên 38 kg đến 41 kg THCS  1 HCV   

140 Nguyễn Thị Thanh Hằng 2009 9A3 THCS Nguyễn Du 95 Đẩy gậy Nữ trên 44 kg đến 47 kg THCS  2 HCB   

141 Trương Thị Mỹ Tiền 2010 8a2 THCS Nguyễn Tất Thành  95 Đẩy gậy Nữ trên 41 kg đến 44 kg THCS  2 HCB   

142 Hoàng Thị Hoa 2009 9b TH&THCS Bế Văn Đàn 95 Đẩy gậy Nữ trên 41 kg đến 44 kg THCS  3 HCĐ   

143 Hoàng Thị Như Quỳnh 2011 7a1 THCS Trần Phú 95 Đẩy gậy Nữ trên 41 kg đến 44 kg THCS  1 HCV   

144 Dương Thị Thùy Dương 2010 8a2 THCS Nguyễn Tất Thành  96 Đẩy gậy Nữ trên 44 kg đến 47 kg THCS  3 HCĐ   

145 Vũ Thị Tuyết Nhi 2011 7a1 THCS Trần Phú 96 Đẩy gậy Nữ trên 44 kg đến 47 kg THCS  3 HCĐ   

146 Dương Thị Sen 2010 7A4 THCS Nguyễn Văn Trỗi 96 Đẩy gậy Nữ trên 44 kg đến 47 kg THCS  1 HCV   

147 Tạ Thị Hường 2009 9b TH&THCS Bế Văn Đàn 97 Đẩy gậy Nữ trên 47 kg đến 50 kg THCS  2 HCB   

148 Trần Thị Thùy Diễm 2010 8A1 THCS Nguyễn Du 97 Đẩy gậy Nữ trên 47 kg đến 50 kg THCS  3 HCĐ   

149 Vũ Huyền Hà 2011 7a1 THCS Trần Phú 97 Đẩy gậy Nữ trên 47 kg đến 50 kg THCS  3 HCĐ   

150 Lương Thị Thùy Dung 2009 9A2 THCS Nguyễn Văn Trỗi 97 Đẩy gậy Nữ trên 47 kg đến 50 kg THCS  1 HCV   

151 Lê Thị Thùy Trang 2010 8a2 THCS Lý Thường Kiệt 98 Điền kinh Nữ chạy 100m THCS  2 HCB   

152 
H - Xi A 2010 8A1 THCS Lê Quý Đôn 98 

Điền kinh Nữ chạy 100m THCS  3 HCĐ   

153 Nguyễn Thị Thùy Trâm 2009 9a2 THCS Nguyễn Tất Thành  98 Điền kinh Nữ chạy 100m THCS  4 HCĐ   

154 Võ MinhThư 2009  9a4 THCS Nguyễn Văn Trỗi 98 Điền kinh Nữ chạy 100m THCS  1 HCV   

155 Trần Thị Phúc Nhiên 2009 9A1 THCS Nguyễn Du 99 Điền kinh Nữ chạy 200m THCS  4 HCĐ   

156 Bùi Thanh Chúc 2010  8a2 THCS Nguyễn Văn Trỗi 99 Điền kinh Nữ chạy 200m THCS  2 HCB   

157 Lê Thị Thùy Trang 2010 8a2 THCS Lý Thường Kiệt 99 Điền kinh Nữ chạy 200m THCS  3 HCĐ   

158 Võ MinhThư 2009  9a4 THCS Nguyễn Văn Trỗi 99 Điền kinh Nữ chạy 200m THCS  1 HCV   

159 Trần Thị Phúc Nhiên 2009 9A1 THCS Nguyễn Du 100 Điền kinh Nữ chạy 400m THCS  2 HCB   

160 Nguyễn Thị Yến Nhi 2009 9a4 THCS Lý Thường Kiệt 100 Điền kinh Nữ chạy 400m THCS  3 HCĐ   



161 Nguyễn Thị Lan Anh 2011 7a1 THCS Lý Thường Kiệt 100 Điền kinh Nữ chạy 400m THCS  1 HCV   

162 Đặng Thị Như Phương 2009 9B THCS Nguyễn Trãi 100 Điền kinh Nữ chạy 400m THCS  4 HCĐ   

163 Trần Thị Kim Dung 2011 7A1 THCS Lê Quý Đôn 101 Điền kinh Nữ chạy 800m THCS  2 HCB   

164 Nguyễn Thị Yến Nhi 2009 9a4 THCS Lý Thường Kiệt 101 Điền kinh Nữ chạy 800m THCS  3 HCĐ   

165 Đặng Thị Như Phương 2009 9B THCS Nguyễn Trãi 101 Điền kinh Nữ chạy 800m THCS  4 HCĐ   

166 Phan Nữ Phương Thảo 2009 9a2 THCS Nguyễn Văn Trỗi 101 Điền kinh Nữ chạy 800m THCS  1 HCV   

167 Hoàng Minh Trâm 2009 9a TH&THCS Bế Văn Đàn 103 Điền kinh Nữ nhảy xa THCS  2 HCB   

168 Nguyễn Thị Thương 2010  8a2 THCS Nguyễn Văn Trỗi 103 Điền kinh Nữ nhảy xa THCS  4 HCĐ   

169 Phạm Thị Thảo Vy 2009 9A7 THCS Trần Phú 103 Điền kinh Nữ nhảy xa THCS  3 HCĐ   

170 Nguyễn Thị Phương Thảo 2009 9a5 THCS Nguyễn Tất Thành  103 Điền kinh Nữ nhảy xa THCS  1 HCV   

171 Trần Kiều Như 2009 9a5 THCS Nguyễn Tất Thành  104 Điền kinh Nữ nhảy cao THCS  4 HCĐ   

172 Nguyễn Thị Hằng 2010 8A3 THCS Trần Phú 104 Điền kinh Nữ nhảy cao THCS  2 HCB   

173 Vương Đặng Anh Thư 2010 8A5 THCS Trần Phú 104 Điền kinh Nữ nhảy cao THCS  3 HCĐ   

174 Nguyễn Thị Thương 2010  8a2 THCS Nguyễn Văn Trỗi 104 Điền kinh Nữ nhảy cao THCS  1 HCV   

175 Trần Văn Đạt 2009 9A1 THCS Nguyễn Du 105 Điền kinh Nam chạy 100m THCS  4 HCĐ   

176 Dương Văn Mạnh 2009  9a2 THCS Nguyễn Văn Trỗi 105 Điền kinh Nam chạy 100m THCS  2 HCB   

177 Trần Quốc Toản 2009 8A3 THCS Lê Quý Đôn 105 Điền kinh Nam chạy 100m THCS  3 HCĐ   

178 Vũ Hoàng Nguyên 2010 8a2 THCS Nguyễn Tất Thành  105 Điền kinh Nam chạy 100m THCS  1 HCV   

179 Nguyễn Tuấn Khang 2009 9B THCS Nguyễn Trãi 106 Điền kinh Nam chạy 200m THCS  2 HCB   

180 Trần Anh Ca 2009 9a3 THCS Nguyễn Tất Thành  106 Điền kinh Nam chạy 200m THCS  3 HCĐ   

181 Vũ Hoàng Nguyên 2010 8a2 THCS Nguyễn Tất Thành  106 Điền kinh Nam chạy 200m THCS  1 HCV   

182 Lê Minh Nhật 2009  9a2 THCS Nguyễn Văn Trỗi 106 Điền kinh Nam chạy 200m THCS  4 HCĐ   

183 Phạm Bảo Long 2009 9A2 THCS Nguyễn Du 107 Điền kinh Nam chạy 400m THCS  4 HCĐ   

184 Cao Quang Minh 2010 8a2 THCS Nguyễn Tất Thành  107 Điền kinh Nam chạy 400m THCS  2 HCB   



185 Trần Văn Thành 2010 8A1 THCS Lê Quý Đôn 107 Điền kinh Nam chạy 400m THCS  3 HCĐ   

186 Trương Huy Hoàng 2009 9A5 THCS Trần Phú 107 Điền kinh Nam chạy 400m THCS  1 HCV   

187 Trần Lê Minh Huy 2010  8a2 THCS Nguyễn Văn Trỗi 108 Điền kinh Nam chạy 1500m THCS  2 HCB   

188 Trần Thành Chung 2009 9a5 THCS Nguyễn Tất Thành  108 Điền kinh Nam chạy 1500m THCS  4 HCĐ   

189 Trần Quốc Toản 2009 8A3 THCS Lê Quý Đôn 108 Điền kinh Nam chạy 1500m THCS  3 HCĐ   

190 Dương Văn Mạnh 2009  9a2 THCS Nguyễn Văn Trỗi 108 Điền kinh Nam chạy 1500m THCS  1 HCV   

191 Trần Văn Đạt 2009 9A1 THCS Nguyễn Du 110 Điền kinh Nam nhảy xa THCS  2 HCB   

192 Dương Văn Nam 2009 9b TH&THCS Bế Văn Đàn 110 Điền kinh Nam nhảy xa THCS  3 HCĐ   

193 Phạm Nhật Phi 2010 8a2 THCS Nguyễn Tất Thành  110 Điền kinh Nam nhảy xa THCS  4 HCĐ   

194 Lê Sỹ Ngọc Hiếu 2009 9A5  THCS Lê Quý Đôn 110 Điền kinh Nam nhảy xa THCS  1 HCV   

195 Phan Đình Hào 2009  9a3 THCS Nguyễn Văn Trỗi 111 Điền kinh Nam nhảy cao THCS  2 HCB   

196 Phạm Nhật Phi 2010 8a2 THCS Nguyễn Tất Thành  111 Điền kinh Nam nhảy cao THCS  4 HCĐ   

197 Hoàng Minh Đức 2010 8A1 THCS Trần Phú 111 Điền kinh Nam nhảy cao THCS  3 HCĐ   

198 Trần Minh Tú 2009 9A2 THCS Lê Quý Đôn 111 Điền kinh Nam nhảy cao THCS  1 HCV   

II. NỘI DUNG ĐÔI 

1 Nguyễn Văn Nguyên 2013 5B TH Chu Văn An 3 Bóng bàn Đôi nam Tiểu học  
3 HCĐ 

 2 Vương Thanh Phong 2015 3B TH Chu Văn An 3 Bóng bàn Đôi nam Tiểu học  

3 Vũ Hồ Nguyên Khang 2013 5A TH Tô Hiệu 3 Bóng bàn Đôi nam Tiểu học  3 HCĐ   

4 Nguyễn Hoàng Phúc 2014 4A TH Tô Hiệu 3 Bóng bàn Đôi nam Tiểu học  

   
5 Nguyễn Trần Hiếu 2013 5A2 

Trường TH Nguyễn Đình 

Chiểu 
3 

Bóng bàn Đôi nam Tiểu học  1 HCV   

6 Võ Sỹ Hà 2013 5A2 

Trường TH Nguyễn Đình 

Chiểu 
3 

Bóng bàn Đôi nam Tiểu học  

   
7 Võ Hoàng Anh 2013 5b 

trường TH&THCS Bế 

Văn Đàn 
3 

Bóng bàn Đôi nam Tiểu học  2 HCB   

8 Lê  Anh Kiệt 2013 5b trường TH&THCS Bế 3 Bóng bàn Đôi nam Tiểu học  

   



Văn Đàn 

9 Lại Hoàng Phương Ly 2013 5C Nguyễn Bỉnh Khiêm 4 Bóng bàn Đôi nữ Tiểu học  3 HCĐ   

10 Nguyễn Trần Ngọc Tuyết 2013 5C Nguyễn Bỉnh Khiêm 4 Bóng bàn Đôi nữ Tiểu học  

   11 Nguyễn Phan Thảo My 2014 4A TH Chu Văn An 4 Bóng bàn Đôi nữ Tiểu học  3 HCĐ   

12 Ngô Phương Trà  2014 4A TH Chu Văn An 4 Bóng bàn Đôi nữ Tiểu học  

   
13 Triệu Thị Khánh Linh 2013 5A1 

Trường TH Nguyễn Đình 

Chiểu 
4 

Bóng bàn Đôi nữ Tiểu học  2 HCB   

14 Lương Thị Kim Huệ 2013 5A4 

Trường TH Nguyễn Đình 

Chiểu 
4 

Bóng bàn Đôi nữ Tiểu học  

   
15 TrươngThị Kim Ngân 2014 4a 

trường TH&THCS Bế 

Văn Đàn 
4 

Bóng bàn Đôi nữ Tiểu học  1 HCV   

16 Lê Nnguyễn Huyền Trang 2014 4a 

trường TH&THCS Bế 

Văn Đàn 
4 

Bóng bàn Đôi nữ Tiểu học  

   17 Nguyễn Tiến Dũng 2015 3B TH Chu Văn An 5 Bóng bàn Đôi nam-nữ Tiểu học  3 HCĐ   

18 Lê Thị Thuý Hà 2013 5A TH Chu Văn An 5 Bóng bàn Đôi nam-nữ Tiểu học  

   19 Bùi Đức Hải 2013 5C TH Tô Hiệu 5 Bóng bàn Đôi nam-nữ Tiểu học  2 HCB   

20 Nguyễn Ngọc Như Thủy 2013 5B TH Tô Hiệu 5 Bóng bàn Đôi nam-nữ Tiểu học  

   
21 Võ Sỹ Hà 2013 5A2 

Trường TH Nguyễn Đình 

Chiểu 
5 

Bóng bàn Đôi nam-nữ Tiểu học  1 HCV   

22 Triệu Thị Khánh Linh 2013 5A1 

Trường TH Nguyễn Đình 

Chiểu 
5 

Bóng bàn Đôi nam-nữ Tiểu học  

   23 Trần Bảo Nguyên 2013 5C TH Chu Văn An 23 Đá cầu Đôi nam Tiểu học  2 HCB   

24 Nguyễn Anh Hoàng 2013 5B TH Chu Văn An 23 Đá cầu Đôi nam Tiểu học  

   25 Điểu Anh Kiên 2013 5B TH LÊ VĂN TÁM  23 Đá cầu Đôi nam Tiểu học  3 HCĐ   

26 Điểu Gia Huy 2013 5B  TH LÊ VĂN TÁM  23 Đá cầu Đôi nam Tiểu học  

   27 Trần Đức Anh 2013 5C TH Trần Hưng Đạo 23 Đá cầu Đôi nam Tiểu học  1 HCV   

28 Dương Thành Vinh 2013 5C TH Trần Hưng Đạo 23 Đá cầu Đôi nam Tiểu học  

   



29 Y Sa Phôl 2013 5A2 TH Võ Thị Sáu 23 Đá cầu Đôi nam Tiểu học  3 HCĐ   

30 Phan Châu Ngọc Nam 2013 5A2 TH Võ Thị Sáu 23 Đá cầu Đôi nam Tiểu học  

   31 Hồ Hàn Băng 2013 5C Nguyễn Bỉnh Khiêm 24 Đá cầu Đôi nữ Tiểu học  2 HCB   

32 Phạm Vân Anh 2013 5C Nguyễn Bỉnh Khiêm 24 Đá cầu Đôi nữ Tiểu học  

   33 Nguyễn Ngọc Trâm Anh 2013 5B TH Chu Văn An 24 Đá cầu Đôi nữ Tiểu học  3 HCĐ   

34 Đào Quỳnh Chi 2013 5B TH Chu Văn An 24 Đá cầu Đôi nữ Tiểu học  

   35 Phạm Ngọc Linh Đan 2013 5B TH Tô Hiệu 24 Đá cầu Đôi nữ Tiểu học  1 HCV   

36 Đỗ Huyền Ngọc 2013 5B TH Tô Hiệu 24 Đá cầu Đôi nữ Tiểu học  

   37 Hầu Thị Mai Lan 2013 5A3 TH Võ Thị Sáu 24 Đá cầu Đôi nữ Tiểu học  3 HCĐ   

38 Lang H Khánh Hân 2013 5A3 TH Võ Thị Sáu 24 Đá cầu Đôi nữ Tiểu học  

   39 Nguyễn Mạnh Duy 2013 5A Lê Đình Chinh 25 Đá cầu Đôi nam nữ Tiểu học  1 HCV   

40 Trịnh Thị Yến Nhi 2013 5D Lê Đình Chinh 25 Đá cầu Đôi nam nữ Tiểu học  

   41 Bùi Đức Hải 2013 5C TH Tô Hiệu 25 Đá cầu Đôi nam nữ Tiểu học  2 HCB   

42 Nguyễn Thị Hà Trâm 2013 5B TH Tô Hiệu 25 Đá cầu Đôi nam nữ Tiểu học  

   43 Trần Thị Cát Tường 2013 5C TH Trần Hưng Đạo 25 Đá cầu Đôi nam nữ Tiểu học  3 HCĐ   

44 Thái Nguyên Vũ 2013 5C TH Trần Hưng Đạo 25 Đá cầu Đôi nam nữ Tiểu học  

   45 Phan Châu Ngọc Nam 2013 5A2 TH Võ Thị Sáu 25 Đá cầu Đôi nam nữ Tiểu học  3 HCĐ   

46 Hầu Thị Mai Lan 2013 5A3 TH Võ Thị Sáu 25 Đá cầu Đôi nam nữ Tiểu học  

   47 Lê Ngọc Bảo 2011 7A1 Nguyễn Du 40 Bóng bàn Đôi nam THCS độ tuổi 12-13 3 HCĐ   

48 Trần Công Nguyên 2011 7A1 Nguyễn Du 40 Bóng bàn Đôi nam THCS độ tuổi 12-13 

   49 Lê Nguyễn Bình Minh 2011 7a5 THCS Nguyễn Tất Thành  40 Bóng bàn Đôi nam THCS độ tuổi 12-13 3 HCĐ   

50 Vũ Đức Phát 2012 6a5 THCS Nguyễn Tất Thành  40 Bóng bàn Đôi nam THCS độ tuổi 12-13 

   51 Trương Nhật Minh 2012 6A1 THCS Lê Quý Đôn 40 Bóng bàn Đôi nam THCS độ tuổi 12-13 1 HCV   

52 Nguyễn Nhân Kiệt 2012 6A1 THCS Lê Quý Đôn 40 Bóng bàn Đôi nam THCS độ tuổi 12-13 

   



53 Đào Văn Tùng Lâm 2012 6a4 THCS Lý Thường Kiệt 40 Bóng bàn Đôi nam THCS độ tuổi 12-13 2 HCB   

54 Bùi Nam Thanh 2012 6a4 THCS Lý Thường Kiệt 40 Bóng bàn Đôi nam THCS độ tuổi 12-13 

   55 Trần Hồng Quân 2012 6A2 Nguyễn Du 55 Cầu lông Đôi nam THCS độ tuổi 12-13 3 HCĐ   

56 Võ Phạm Thái Sơn 2011 7A1 Nguyễn Du 55 Cầu lông Đôi nam THCS độ tuổi 12-13 

   57 Nguyễn Quang Dũng 2011 7a4 THCS Nguyễn Tất Thành  55 Cầu lông Đôi nam THCS độ tuổi 12-13 2 HCB   

58 Phan Hoàng Hải Phong 2012 6a5 THCS Nguyễn Tất Thành  55 Cầu lông Đôi nam THCS độ tuổi 12-13 

   59 Văn Nguyễn Gia Bảo 2011 7a1 THCS Lý Thường Kiệt 55 Cầu lông Đôi nam THCS độ tuổi 12-13 3 HCĐ   

60 Nguyễn Tấn Tài 2012 6a4 THCS Lý Thường Kiệt 55 Cầu lông Đôi nam THCS độ tuổi 12-13 

   61 Lê Hữu Hoàng Vũ 2012 6A2 THCS Trần Phú 55 Cầu lông Đôi nam THCS độ tuổi 12-13 1 HCV   

62 Nguyễn Quang Nhật 2011 7A1 THCS Trần Phú 55 Cầu lông Đôi nam THCS độ tuổi 12-13 

   63 Phạm Thị Hải Yến 2009 7a4 Nguyễn Du 57 Cầu lông Đôi nam nữ THCS độ tuổi 12-13 1 HCV   

64 Trần Công Nguyên 2011 7A1 Nguyễn Du 57 Cầu lông Đôi nam nữ THCS độ tuổi 12-13 

   65 Nguễn Thị Hồng Ngọc 2011 7a1 THCS Nguyễn Văn Trỗi 57 Cầu lông Đôi nam nữ THCS độ tuổi 12-13 3 HCĐ   

66 Dương Gia Bảo 2011 7a1 THCS Nguyễn Văn Trỗi 57 Cầu lông Đôi nam nữ THCS độ tuổi 12-13 

   67 Cấn Ngọc Trung Kiên 2012 6A2 THCS Trần Phú 57 Cầu lông Đôi nam nữ THCS độ tuổi 12-13 3 HCĐ   

68 Hoàng Phương Thư 2012 6A3 THCS Trần Phú 57 Cầu lông Đôi nam nữ THCS độ tuổi 12-13 

   69 Chu Chí Nhân 2012   THCS Nguyễn Trãi 57 Cầu lông Đôi nam nữ THCS độ tuổi 12-13 2 HCB   

70 Trương Quỳnh Anh 2012   THCS Nguyễn Trãi 57 Cầu lông Đôi nam nữ THCS độ tuổi 12-13 

   71 Nguyễn Văn Gia Tuấn 2009   THCS Nguyễn Tất Thành  62 Cầu lông Đôi nam THCS độ tuổi 14-15 1 HCV   

72 Nguyễn Anh Thủy 2009 9a1 THCS Nguyễn Tất Thành  62 Cầu lông Đôi nam THCS độ tuổi 14-15 

   73 Đào Thanh Lâm 2009 9a1 THCS Lý Thường Kiệt 62 Cầu lông Đôi nam THCS độ tuổi 14-15 2 HCB   

74 Hồ Ngọc Huy 2010 8a1 THCS Lý Thường Kiệt 62 Cầu lông Đôi nam THCS độ tuổi 14-15 

   75 Nguyễn Trần Trường Sơn 2009 9A2 THCS Trần Phú 62 Cầu lông Đôi nam THCS độ tuổi 14-15 3 HCĐ   

76 Phạm Đức Thịnh 2009 9A5 THCS Trần Phú 62 Cầu lông Đôi nam THCS độ tuổi 14-15 

   



77 Triệu Quốc Duy 2010 8a 

trường TH&THCS Bế 

Văn Đàn 
62 

Cầu lông Đôi nam THCS độ tuổi 14-15 3 HCĐ   

78 Hoàng Nam Trung 2010 8b 

trường TH&THCS Bế 

Văn Đàn 
62 

Cầu lông Đôi nam THCS độ tuổi 14-15 

   79 Vũ Thị Minh Thư 2009 9A4 Nguyễn Du 63 Cầu lông Đôi nữ THCS độ tuổi 14-15 3 HCĐ   

80 Phạm Thị Thuỳ My 2009 9A5 Nguyễn Du 63 Cầu lông Đôi nữ THCS độ tuổi 14-15 

   81 Lê Thị Hà My     THCS Nguyễn Tất Thành  63 Cầu lông Đôi nữ THCS độ tuổi 14-15 1 HCV   

82 Tạ Nguyễn Tâm Nguyên 2009 9a3 THCS Nguyễn Tất Thành  63 Cầu lông Đôi nữ THCS độ tuổi 14-15 

   83 Nguyễn Trần Thảo My 2009 9D THCS Nguyễn Trãi 63 Cầu lông Đôi nữ THCS độ tuổi 14-15 2 HCB   

84 Phạm Thị Ngọc Hạnh 2009 9D THCS Nguyễn Trãi 63 Cầu lông Đôi nữ THCS độ tuổi 14-15 

   85 Phạm Thị Thuỳ My 2009 9A5 Nguyễn Du 64 Cầu lông Đôi nam nữ THCS độ tuổi 14-15 1 HCV   

86 Nguyễn Vũ Chí Thanh 2010 8A2 Nguyễn Du 64 Cầu lông Đôi nam nữ THCS độ tuổi 14-15 

   87 Nguyễn Ngọc Huy 2009 9D THCS Nguyễn Trãi 64 Cầu lông Đôi nam nữ THCS độ tuổi 14-15 2 HCB   

88 Nguyễn Trần Thảo My 2009 9D THCS Nguyễn Trãi 64 Cầu lông Đôi nam nữ THCS độ tuổi 14-15 

   89 Trần Tuấn Tú 2009 9A5 THCS Trần Phú 64 Cầu lông Đôi nam nữ THCS độ tuổi 14-15 3 HCĐ   

90 Nguyễn Thị Ái Nhi 2010 8A5 THCS Trần Phú 64 Cầu lông Đôi nam nữ THCS độ tuổi 14-15 

   
91 Hà Thị Ngọc Hân 2010 8a 

trường TH&THCS Bế 

Văn Đàn 
64 

Cầu lông Đôi nam nữ THCS độ tuổi 14-15 3 HCĐ   

92 Triệu Quốc Duy 2010 8a 

trường TH&THCS Bế 

Văn Đàn 
64 

Cầu lông Đôi nam nữ THCS độ tuổi 14-15 

   93 Phạm Duy Lợi 2010 8A4 Nguyễn Du 81 Đá cầu Đôi nam THCS  2 HCB   

94 Trần Văn Hữu Thuần 2010 8A4 Nguyễn Du 81 Đá cầu Đôi nam THCS  

   95 Phan Nhật Long 2009 9a1 THCS Lý Thường Kiệt 81 Đá cầu Đôi nam THCS  3 HCĐ   

96 Điểu Hùng 2011 7a2 THCS Lý Thường Kiệt 81 Đá cầu Đôi nam THCS  

   97 Nguyễn Hoàng Nguyên 2009 9a4 THCS Nguyễn Tất Thành  81 Đá cầu Đôi nam THCS  3 HCĐ   

98 Trịnh Nguyễn Hoàng Anh  2009 8a2 THCS Nguyễn Tất Thành  81 Đá cầu Đôi nam THCS  

   



99 Nguyễn Văn Sỹ 2010 8A5 THCS Trần Phú 81 Đá cầu Đôi nam THCS  1 HCV   

100 Nguyễn Trường An 2010 8A2 THCS Trần Phú 81 Đá cầu Đôi nam THCS  

   III.  NỘI DUNG ĐIỀN KINH TIẾP SỨC 

1 Trần Tuệ Mẫn 2013 5B Nguyễn Bỉnh Khiêm 31 Điền kinh Chạy tiếp sức 4x50m nữ Tiểu học  

3 HCĐ 
2 Nguyễn Ngọc Diệp 2013 5B Nguyễn Bỉnh Khiêm 31 Điền kinh Chạy tiếp sức 4x50m nữ Tiểu học  

3 Bùi Thị Như Quỳnh 2013 5D Nguyễn Bỉnh Khiêm 31 Điền kinh Chạy tiếp sức 4x50m nữ Tiểu học  

4 Nguyễn Phương Uyên 2013 5C Nguyễn Bỉnh Khiêm 31 Điền kinh Chạy tiếp sức 4x50m nữ Tiểu học  

5 Ngô Lê Thuỷ Tiên 2013 5A TH Chu Văn An 31 Điền kinh Chạy tiếp sức 4x50m nữ Tiểu học  

3 HCĐ 
6 Hoàng Thị Phương Linh 2013 5C TH Chu Văn An 31 Điền kinh Chạy tiếp sức 4x50m nữ Tiểu học  

7 Võ Thuỳ Dung 2013 5B TH Chu Văn An 31 Điền kinh Chạy tiếp sức 4x50m nữ Tiểu học  

8 Lê Hải Yến 2013 5D TH Chu Văn An 31 Điền kinh Chạy tiếp sức 4x50m nữ Tiểu học  

9 H-Nhi 2013 5A TH Ngô Gia Tự 31 Điền kinh Chạy tiếp sức 4x50m nữ Tiểu học  

1 HCV 
10 H-Ngát 2013 5B TH Ngô Gia Tự 31 Điền kinh Chạy tiếp sức 4x50m nữ Tiểu học  

11 H-Ap Dia Bon rlông 2013 5C TH Ngô Gia Tự 31 Điền kinh Chạy tiếp sức 4x50m nữ Tiểu học  

12 H- Thước b lân 2013 5C TH Ngô Gia Tự 31 Điền kinh Chạy tiếp sức 4x50m nữ Tiểu học  

13 Trần Thị Thảo My 2013 5a3 TH Trưng Vương 31 Điền kinh Chạy tiếp sức 4x50m nữ Tiểu học  

2 HCB 
14 Nguyễn Hữu Thiên Quý 2013 5a5 TH Trưng Vương 31 Điền kinh Chạy tiếp sức 4x50m nữ Tiểu học  

15 Nguyễn Thị Ánh Ngọc 2013 5a5 TH Trưng Vương 31 Điền kinh Chạy tiếp sức 4x50m nữ Tiểu học  

16 Thạch Thị Trinh 2013 5a1 TH Trưng Vương 31 Điền kinh Chạy tiếp sức 4x50m nữ Tiểu học  

17 Phạm Cao Nam Phong 2013 5A Nguyễn Bỉnh Khiêm 36 Điền kinh Chạy tiếp sức 4x50m nam Tiểu học  

3 HCĐ 
18 Vũ Hồng Thái 2013 5B Nguyễn Bỉnh Khiêm 36 Điền kinh Chạy tiếp sức 4x50m nam Tiểu học  

19 Trương Hoàng Hiệp 2013 5D Nguyễn Bỉnh Khiêm 36 Điền kinh Chạy tiếp sức 4x50m nam Tiểu học  

20 Phạm Ngọc Bảo 2013 5C Nguyễn Bỉnh Khiêm 36 Điền kinh Chạy tiếp sức 4x50m nam Tiểu học  

21 Phan Trịnh Minh Đan 2013 5C TH Chu Văn An 36 Điền kinh Chạy tiếp sức 4x50m nam Tiểu học  1 HCV 



22 Nguyễn Triệu Huy 2013 5C TH Chu Văn An 36 Điền kinh Chạy tiếp sức 4x50m nam Tiểu học  

23 Y Thiên Phú NgLau Tông 2013 5B TH Chu Văn An 36 Điền kinh Chạy tiếp sức 4x50m nam Tiểu học  

24 Đinh Bạt Quốc Khánh 2013 5A TH Chu Văn An 36 Điền kinh Chạy tiếp sức 4x50m nam Tiểu học  

25 Trần Anh Đức 2013 5B TH KIM ĐỒNG 36 Điền kinh Chạy tiếp sức 4x50m nam Tiểu học  

3 HCĐ 
26 Vũ Đại Phong 2013 5B TH KIM ĐỒNG 36 Điền kinh Chạy tiếp sức 4x50m nam Tiểu học  

27 Trần Triệu Hải 2013 5B TH KIM ĐỒNG 36 Điền kinh Chạy tiếp sức 4x50m nam Tiểu học  

28 Nguyễn Đình Việt Nin 2013 5A TH KIM ĐỒNG 36 Điền kinh Chạy tiếp sức 4x50m nam Tiểu học  

29 Vũ Tuấn Hưng 2013 5B TH Trần Hưng Đạo 36 Điền kinh Chạy tiếp sức 4x50m nam Tiểu học  

2 HCB 
30 Nguyễn Quang Lĩnh 2013 5B TH Trần Hưng Đạo 36 Điền kinh Chạy tiếp sức 4x50m nam Tiểu học  

31 Nguyễn Đình Duy 2013 5C TH Trần Hưng Đạo 36 Điền kinh Chạy tiếp sức 4x50m nam Tiểu học  

32 Ngân Văn Vũ Nguyên 2013 5B TH Trần Hưng Đạo 36 Điền kinh Chạy tiếp sức 4x50m nam Tiểu học  

33 Trần Thị Phúc Nhiên 2009 9A1 Nguyễn Du 102 Điền kinh Nữ chạy tiếp sức 4x100m THCS  

2 HCB 
34 Mã Thị Lệ Tuyết 2010 8A5 Nguyễn Du 102 Điền kinh Nữ chạy tiếp sức 4x100m THCS  

35 Vũ Thị Thanh Hoa 2010 8A4 Nguyễn Du 102 Điền kinh Nữ chạy tiếp sức 4x100m THCS  

36 Lê Thị Tự 2009 8A3 Nguyễn Du 102 Điền kinh Nữ chạy tiếp sức 4x100m THCS  

37 Nguyễn Thị Quỳnh Hương 2009  9a2 THCS Nguyễn Văn Trỗi 102 Điền kinh Nữ chạy tiếp sức 4x100m THCS  

1 HCV 
38 Bùi Thanh Chúc 2010  8a2 THCS Nguyễn Văn Trỗi 102 Điền kinh Nữ chạy tiếp sức 4x100m THCS  

39 Võ MinhThư 2009  9a4 THCS Nguyễn Văn Trỗi 102 Điền kinh Nữ chạy tiếp sức 4x100m THCS  

40 Phan Nữ Phương Thảo 2009 9a2 THCS Nguyễn Văn Trỗi 102 Điền kinh Nữ chạy tiếp sức 4x100m THCS  

41 Phạm Thị Thảo Vy 2009 9A7 THCS Trần Phú 102 Điền kinh Nữ chạy tiếp sức 4x100m THCS  

3 HCĐ 
42 Trần Thị Phương Anh 2010 8A1 THCS Trần Phú 102 Điền kinh Nữ chạy tiếp sức 4x100m THCS  

43 Nguyễn Thị Quỳnh Châu 2009 9A6 THCS Trần Phú 102 Điền kinh Nữ chạy tiếp sức 4x100m THCS  

44 Vũ Thị Thúy 2009 9A7 THCS Trần Phú 102 Điền kinh Nữ chạy tiếp sức 4x100m THCS  



45 Nguyễn Thùy Linh 2010 8b 

trường TH&THCS Bế 

Văn Đàn 102 Điền kinh Nữ chạy tiếp sức 4x100m THCS  

3 HCĐ 
46 Trần Thị Tú Uyên 2009 8b 

trường TH&THCS Bế 

Văn Đàn 102 Điền kinh Nữ chạy tiếp sức 4x100m THCS  

47 Hoàng Minh Trâm 2009 9a 

trường TH&THCS Bế 

Văn Đàn 102 Điền kinh Nữ chạy tiếp sức 4x100m THCS  

48 Triệu Thị Hoa Đào 2011 7a 

trường TH&THCS Bế 

Văn Đàn 102 Điền kinh Nữ chạy tiếp sức 4x100m THCS  

49 Nguyễn Thanh Bình 2009 9a3 THCS Nguyễn Tất Thành  109 Điền kinh Nam chạy tiếp sức 4x100m THCS  

1 HCV 
50 Cao Quang Minh 2010 8a2 THCS Nguyễn Tất Thành  109 Điền kinh Nam chạy tiếp sức 4x100m THCS  

51 Trần Thành Chung 2009 9a5 THCS Nguyễn Tất Thành  109 Điền kinh Nam chạy tiếp sức 4x100m THCS  

52 Tạ Quang Vinh 2010 8a4 THCS Nguyễn Tất Thành  109 Điền kinh Nam chạy tiếp sức 4x100m THCS  

53 Trần Mạnh Đức 2010  8a4 THCS Nguyễn Văn Trỗi 109 Điền kinh Nam chạy tiếp sức 4x100m THCS  

2 HCB 
54 Phú Thành Long 2010 8a1 THCS Nguyễn Văn Trỗi 109 Điền kinh Nam chạy tiếp sức 4x100m THCS  

55 Dương Văn Mạnh 2009  9a2 THCS Nguyễn Văn Trỗi 109 Điền kinh Nam chạy tiếp sức 4x100m THCS  

56 Lê Minh Nhật 2009  9a2 THCS Nguyễn Văn Trỗi 109 Điền kinh Nam chạy tiếp sức 4x100m THCS  

57 Vũ Quang Nhật 2009 9A4 THCS Trần Phú 109 Điền kinh Nam chạy tiếp sức 4x100m THCS  

3 HCĐ 
58 Đoàn Văn Lâm Vũ 2010 8A5 THCS Trần Phú 109 Điền kinh Nam chạy tiếp sức 4x100m THCS  

59 Hà sầm Đức 2009 9A5 THCS Trần Phú 109 Điền kinh Nam chạy tiếp sức 4x100m THCS  

60 Trương Huy Hoàng 2009 9A5 THCS Trần Phú 109 Điền kinh Nam chạy tiếp sức 4x100m THCS  

61 Dương Văn Nam 2009 9b 

trường TH&THCS Bế 

Văn Đàn 109 Điền kinh Nam chạy tiếp sức 4x100m THCS  

3 HCĐ 
62 Nguyễn Tất Đạt 2010 8b 

trường TH&THCS Bế 

Văn Đàn 109 Điền kinh Nam chạy tiếp sức 4x100m THCS  

63 Hoàng Thanh Bình 2010 8b 

trường TH&THCS Bế 

Văn Đàn 109 Điền kinh Nam chạy tiếp sức 4x100m THCS  



64 Lý Thái An 2009 9a 

trường TH&THCS Bế 

Văn Đàn 109 Điền kinh Nam chạy tiếp sức 4x100m THCS  

65 Đỗ Thế Quý 2009 9A4 Nguyễn Du 112 

Điền kinh Tiếp sức 4x100m nam, nữ hỗn hợp 

THCS  

1 HCV 
66 Phạm Bảo Long 2009 9A2 Nguyễn Du 112 

Điền kinh Tiếp sức 4x100m nam, nữ hỗn hợp 

THCS  

67 Trần Thị Phúc Nhiên 2009 9A1 Nguyễn Du 112 

Điền kinh Tiếp sức 4x100m nam, nữ hỗn hợp 

THCS  

68 Vũ Thị Thanh Hoa 2010 8A4 Nguyễn Du 112 

Điền kinh Tiếp sức 4x100m nam, nữ hỗn hợp 

THCS  

69 Nguyễn Minh Ngọc 2010 8a1 THCS Nguyễn Tất Thành  112 

Điền kinh Tiếp sức 4x100m nam, nữ hỗn hợp 

THCS  

2 HCB 
70 Vũ Quỳnh Như 2009 9a5 THCS Nguyễn Tất Thành  112 

Điền kinh Tiếp sức 4x100m nam, nữ hỗn hợp 

THCS  

71 Nguyễn Thanh Bình 2009 9a3 THCS Nguyễn Tất Thành  112 

Điền kinh Tiếp sức 4x100m nam, nữ hỗn hợp 

THCS  

72 Cao Quang Minh 2010 8a2 THCS Nguyễn Tất Thành  112 

Điền kinh Tiếp sức 4x100m nam, nữ hỗn hợp 

THCS  

73 
H - Xi A 2010 8A1 THCS Lê Quý Đôn 112 Điền kinh Tiếp sức 4x100m nam, nữ hỗn hợp 

THCS  

3 HCĐ 74 Nguyễn Kim Ngân 2010 8A1 THCS Lê Quý Đôn 
112 

Điền kinh Tiếp sức 4x100m nam, nữ hỗn hợp 

THCS  

75 Võ Minh Đăng 2010 8A3 THCS Lê Quý Đôn 
112 

Điền kinh Tiếp sức 4x100m nam, nữ hỗn hợp 

THCS  

76 Trần Văn Thành 2010 8A1 THCS Lê Quý Đôn 
112 

Điền kinh Tiếp sức 4x100m nam, nữ hỗn hợp 

THCS  

77 Lê Thị Thùy Trang 2010 8a2 THCS Lý Thường Kiệt 112 

Điền kinh Tiếp sức 4x100m nam, nữ hỗn hợp 

THCS  

3 HCĐ 
78 Trần Công Khánh 2010 8a3 THCS Lý Thường Kiệt 112 

Điền kinh Tiếp sức 4x100m nam, nữ hỗn hợp 

THCS  

79 Vũ Thị Kim Dung 2011 7a2 THCS Lý Thường Kiệt 112 

Điền kinh Tiếp sức 4x100m nam, nữ hỗn hợp 

THCS  



80 Điểu Truyền 2011 7a2 THCS Lý Thường Kiệt 112 

Điền kinh Tiếp sức 4x100m nam, nữ hỗn hợp 

THCS  

IV. CÁC MÔN THI ĐẤU TẬP THỂ 

1 Vũ Hoàng Văn 2013 5A TH Chu Văn An 8 Bóng đá Nam Tiểu học  

3 HCĐ 

2 Nguyễn Mạnh Khang 2013 5A TH Chu Văn An 8 Bóng đá Nam Tiểu học  

3 Nguyễn Nhất Long 2013 5A TH Chu Văn An 8 Bóng đá Nam Tiểu học  

4 Trần Vũ Đình Tùng 2013 5A TH Chu Văn An 8 Bóng đá Nam Tiểu học  

5 Phạm Quang Minh 2013 5B TH Chu Văn An 8 Bóng đá Nam Tiểu học  

6 Phạm Tuấn Khang 2013 5B TH Chu Văn An 8 Bóng đá Nam Tiểu học  

7 Đoàn Minh Tâm 2013 5B TH Chu Văn An 8 Bóng đá Nam Tiểu học  

8 Nguyễn Võ Lương Hậu 2013 5D TH Chu Văn An 8 Bóng đá Nam Tiểu học  

9 Trần Nhật Thành 2013 5D TH Chu Văn An 8 Bóng đá Nam Tiểu học  

10 Nguyễn Quang Vinh 2014 4D TH Chu Văn An 8 Bóng đá Nam Tiểu học  

11 Vũ Trọng Phúc 2013 5B TH KIM ĐỒNG 8 Bóng đá Nam Tiểu học  

2 HCB 

12 Vũ Đại Phong 2013 5B TH KIM ĐỒNG 8 Bóng đá Nam Tiểu học  

13 Nguyễn Đình Việt Nin 2013 5A TH KIM ĐỒNG 8 Bóng đá Nam Tiểu học  

14 Đoàn Anh Tuấn 2013 5B TH KIM ĐỒNG 8 Bóng đá Nam Tiểu học  

15 Đặng Minh Trí 2013 5B TH KIM ĐỒNG 8 Bóng đá Nam Tiểu học  

16 Đỗ Thành Đạt 2013 5A TH KIM ĐỒNG 8 Bóng đá Nam Tiểu học  

17 Đoàn Văn Tiến Đạt 2013 5C TH KIM ĐỒNG 8 Bóng đá Nam Tiểu học  

18 Đinh Hữu Tâm 2013 5C TH KIM ĐỒNG 8 Bóng đá Nam Tiểu học  

19 Trịnh Hoàng Dương 2013 5C TH KIM ĐỒNG 8 Bóng đá Nam Tiểu học  

20 Trần Triệu Hải 2013 5B TH KIM ĐỒNG 8 Bóng đá Nam Tiểu học  

21 Phan Nguyễn Bá Hào 2013 5C TH Lương Thế Vinh 8 Bóng đá Nam Tiểu học  
1 HCV 

22 Phạm Nguyễn Nguyên 2013 5C TH Lương Thế Vinh 8 Bóng đá Nam Tiểu học  



Khang 

23 Phạm Quốc Hà Bắc 2013 5C TH Lương Thế Vinh 8 Bóng đá Nam Tiểu học  

24 Hồ Nguyễn Phúc Công 2013 5C TH Lương Thế Vinh 8 Bóng đá Nam Tiểu học  

25 Nguyễn Văn Thưởng 2013 5C TH Lương Thế Vinh 8 Bóng đá Nam Tiểu học  

26 Nguyễn Sinh Hùng 2013 5D TH Lương Thế Vinh 8 Bóng đá Nam Tiểu học  

27 Ngô Chí Thiện 2013 5A TH Lương Thế Vinh 8 Bóng đá Nam Tiểu học  

28 Trần Duy Hoà 2013 5B TH Lương Thế Vinh 8 Bóng đá Nam Tiểu học  

29 Nguyễn Việt Anh 2014 4A TH Lương Thế Vinh 8 Bóng đá Nam Tiểu học  

30 Bùi Phúc Trường 2013 5B TH Lương Thế Vinh 8 Bóng đá Nam Tiểu học  

31 Nguyễn Lê Bảo Phong 2013 5A TH Trần Quốc Toản 8 Bóng đá Nam Tiểu học  

3 HCĐ 

32 Lê Nguyễn Ngọc Thái 2013 5A TH Trần Quốc Toản 8 Bóng đá Nam Tiểu học  

33 Nguyễn Minh Sang 2013 5A TH Trần Quốc Toản 8 Bóng đá Nam Tiểu học  

34 Nguyễn Tất Vũ 2013 5B TH Trần Quốc Toản 8 Bóng đá Nam Tiểu học  

35 Nguyễn Tất Thịnh 2013 5B TH Trần Quốc Toản 8 Bóng đá Nam Tiểu học  

36 Hoàng Hải Đăng 2013 5B TH Trần Quốc Toản 8 Bóng đá Nam Tiểu học  

37 Nguyễn Phan Đại Quang 2013 5B TH Trần Quốc Toản 8 Bóng đá Nam Tiểu học  

38 Sử Hà Quốc Duy 2013 5B TH Trần Quốc Toản 8 Bóng đá Nam Tiểu học  

39 Phan Văn Trung 2013 5B TH Trần Quốc Toản 8 Bóng đá Nam Tiểu học  

40 Trương Khánh Huy 2014 4A TH Trần Quốc Toản 8 Bóng đá Nam Tiểu học  

41 Trần Văn Quân 2013 4B TH Trần Quốc Toản 8 Bóng đá Nam Tiểu học  

42 Nguyễn Ngọc Bảo Nguyên 2013 5A TH Trần Quốc Toản 8 Bóng đá Nam Tiểu học  

43 Phạm Trịnh Hồng Phúc 2009 9A3 THCS Nguyễn Văn Trỗi 50 Bóng chuyền Nam THCS  

3 HCĐ 44 La Vũ Cường 2009 9A3 THCS Nguyễn Văn Trỗi 50 Bóng chuyền Nam THCS  

45 Phạm Trần Gia Bảo 2009 9A1 THCS Nguyễn Văn Trỗi 50 Bóng chuyền Nam THCS  



46 Phan Nguyễn Phú Nguyên 2009 9A1 THCS Nguyễn Văn Trỗi 50 Bóng chuyền Nam THCS  

47 Hoàng Đình Nhật Tân 2009 9A1 THCS Nguyễn Văn Trỗi 50 Bóng chuyền Nam THCS  

48 Kiều Tuấn Hưng 2009 9A1 THCS Nguyễn Văn Trỗi 50 Bóng chuyền Nam THCS  

49 Phú Thành Long 2009 8A1 THCS Nguyễn Văn Trỗi 50 Bóng chuyền Nam THCS  

50 Nguyễn Văn Thanh 2009 9A1 THCS Lê Quý Đôn 50 Bóng chuyền Nam THCS  

3 HCĐ 

51 Đinh Quốc Cường 2009 9A1 THCS Lê Quý Đôn 50 Bóng chuyền Nam THCS  

52 Đinh Gia Huy 2009 9A1 THCS Lê Quý Đôn 50 Bóng chuyền Nam THCS  

53 Nguyễn Đức Hậu 2010 7A5 THCS Lê Quý Đôn 50 Bóng chuyền Nam THCS  

54 Lê Phi Sơn 2009 9A2 THCS Lê Quý Đôn 50 Bóng chuyền Nam THCS  

55 Trần Ngọc Hòa 2009 9A2 THCS Lê Quý Đôn 50 Bóng chuyền Nam THCS  

56 Bùi Văn Mạnh 2009 9A5 THCS Lê Quý Đôn 50 Bóng chuyền Nam THCS  

57 Trần Mạnh Tường 2009 9A5 THCS Lê Quý Đôn 50 Bóng chuyền Nam THCS  

58 Hoàng Thông Thái 2009 9A5 THCS Lê Quý Đôn 50 Bóng chuyền Nam THCS  

59 Lê Đức Mạnh 2010 8A2 THCS Lê Quý Đôn 50 Bóng chuyền Nam THCS  

60 Nguyễn Đình Dũng 2009 9a1 THCS Lý Thường Kiệt 50 Bóng chuyền Nam THCS  

1 HCV 

61 Trần Thế Anh 2009 9a2 THCS Lý Thường Kiệt 50 Bóng chuyền Nam THCS  

62 Lê Hoàng Huy 2009 9a2 THCS Lý Thường Kiệt 50 Bóng chuyền Nam THCS  

63 

Đinh Bạt Nguyễn Cảnh 

Hồng 2010 8a2 THCS Lý Thường Kiệt 50 Bóng chuyền Nam THCS  

64 Hoàng Văn Nhật Sơn 2010 8a2 THCS Lý Thường Kiệt 50 Bóng chuyền Nam THCS  

65 Y Abil 2010 8a3 THCS Lý Thường Kiệt 50 Bóng chuyền Nam THCS  

66 Nguyễn Anh Hùng 2010 8a3 THCS Lý Thường Kiệt 50 Bóng chuyền Nam THCS  

67 Hoàng Tấn Phát 2010 8a2 THCS Lý Thường Kiệt 50 Bóng chuyền Nam THCS  

68 Lý Hải Đăng 2010 8a2 THCS Lý Thường Kiệt 50 Bóng chuyền Nam THCS  

69 Y - Tuýt  2010 8B THCS Nguyễn Trãi 50 Bóng chuyền Nam THCS  2 HCB 



70 Y - Tri 2010 8B THCS Nguyễn Trãi 50 Bóng chuyền Nam THCS  

71 Y - Thuyết 2010 8B THCS Nguyễn Trãi 50 Bóng chuyền Nam THCS  

72 Đàm Minh Nhật  2009 9B THCS Nguyễn Trãi 50 Bóng chuyền Nam THCS  

73 Hoàng Trung Thông 2009 9B THCS Nguyễn Trãi 50 Bóng chuyền Nam THCS  

74 Phạm Văn Hiếu 2009 9B THCS Nguyễn Trãi 50 Bóng chuyền Nam THCS  

75 Y - Khơi 2009 9C THCS Nguyễn Trãi 50 Bóng chuyền Nam THCS  

76 Phan Đình Đoan 2009 8D THCS Nguyễn Trãi 50 Bóng chuyền Nam THCS  

77 Trần Thu Huyền 2009 9A1 Nguyễn Du 51 Bóng chuyền Nữ THCS  

3 HCĐ 

78 Vũ Thị Như Lan 2009 9A2 Nguyễn Du 51 Bóng chuyền Nữ THCS  

79 Cao Thị Thu 2009 9A5 Nguyễn Du 51 Bóng chuyền Nữ THCS  

80 Trần Thị Thảo Nguyên 2010 8A2 Nguyễn Du 51 Bóng chuyền Nữ THCS  

81 Phạm Thị Thuỳ My 2009 9A5 Nguyễn Du 51 Bóng chuyền Nữ THCS  

82 Phạm Thị Huế 2009 9A4 Nguyễn Du 51 Bóng chuyền Nữ THCS  

83 Vũ Thị Thanh Hoa 2010 8A4 Nguyễn Du 51 Bóng chuyền Nữ THCS  

84 Mã Thị Lệ Tuyết 2010 8A5 Nguyễn Du 51 Bóng chuyền Nữ THCS  

85 Nguyễn Hoàng Anh Như 2009 9A1 THCS Lê Quý Đôn 51 Bóng chuyền Nữ THCS  

2 HCB 

86 Nguyễn Thị Trang 2009 9A5 THCS Lê Quý Đôn 51 Bóng chuyền Nữ THCS  

87 Phạm Thị Thu Uyên 2010 8A1 THCS Lê Quý Đôn 51 Bóng chuyền Nữ THCS  

88 Nguyễn Thị Diễm My 2010 8A1 THCS Lê Quý Đôn 51 Bóng chuyền Nữ THCS  

89 Lê Thị Thu Thủy  2009 9A2 THCS Lê Quý Đôn 51 Bóng chuyền Nữ THCS  

90 Trần Hoàng Kim Yến 2010 8A2 THCS Lê Quý Đôn 51 Bóng chuyền Nữ THCS  

91 Ôn Thị Mai 2010 8A1 THCS Lê Quý Đôn 51 Bóng chuyền Nữ THCS  

92 Lưu Hải Vân 2011 7A3 THCS Lê Quý Đôn 51 Bóng chuyền Nữ THCS  

93 Mai Thị Ngọc 2009 9A2 THCS Lê Quý Đôn 51 Bóng chuyền Nữ THCS  



94 Nguyễn Thị Kim Anh 2009 9a1 THCS Lý Thường Kiệt 51 Bóng chuyền Nữ THCS  

1 HCV 

95 Trịnh Thị Linh Chi 2009 9a3 THCS Lý Thường Kiệt 51 Bóng chuyền Nữ THCS  

96 Y Thị Ngọc Nhi 2009 9a3 THCS Lý Thường Kiệt 51 Bóng chuyền Nữ THCS  

97 Nguyễn Ngọc Thảo Vy 2009 9a1 THCS Lý Thường Kiệt 51 Bóng chuyền Nữ THCS  

98 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 2009 9a2 THCS Lý Thường Kiệt 51 Bóng chuyền Nữ THCS  

99 Thị Sô Man 2010 8a2 THCS Lý Thường Kiệt 51 Bóng chuyền Nữ THCS  

100 Trần Thị Thủy Tiên 2009 8a2 THCS Lý Thường Kiệt 51 Bóng chuyền Nữ THCS  

101 Nguyễn Thị Lan Anh 2011 7a1 THCS Lý Thường Kiệt 51 Bóng chuyền Nữ THCS  

102 H -Trúc 2009 9A THCS Nguyễn Trãi 51 Bóng chuyền Nữ THCS  

3 HCĐ 

103 H - Dưng 2009 9C THCS Nguyễn Trãi 51 Bóng chuyền Nữ THCS  

104 Hồ Thị Như Ý 2009 8D THCS Nguyễn Trãi 51 Bóng chuyền Nữ THCS  

105 H - Za Min  2009 9A THCS Nguyễn Trãi 51 Bóng chuyền Nữ THCS  

106 Phạm Thị Kim Ngân 2009 9B THCS Nguyễn Trãi 51 Bóng chuyền Nữ THCS  

107 Võ Thị Huyễn Diệu 2009 9A THCS Nguyễn Trãi 51 Bóng chuyền Nữ THCS  

108 Nguyễn Thị Ngọc Hiền 2010 8D THCS Nguyễn Trãi 51 Bóng chuyền Nữ THCS  

109 Nguyễn Trần Thảo My 2009 9D THCS Nguyễn Trãi 51 Bóng chuyền Nữ THCS  

110 Đặng Thị Như Phương 2009 9B THCS Nguyễn Trãi 51 Bóng chuyền Nữ THCS  

111 Nguyến Quốc Bảo 2009 9a2 THCS Nguyễn Tất Thành  52 Bóng đá Nam THCS  

2 HCB 

112 Nguyễn Chiến Thắng 2009 9a3 THCS Nguyễn Tất Thành  52 Bóng đá Nam THCS  

113 Trần Công Thịnh 2009 9a3 THCS Nguyễn Tất Thành  52 Bóng đá Nam THCS  

114 Nguyễn Văn Thành 2009 9a4 THCS Nguyễn Tất Thành  52 Bóng đá Nam THCS  

115 Nguyễn Bá Thanh 2009 9a4 THCS Nguyễn Tất Thành  52 Bóng đá Nam THCS  

116 Vũ Hoàng Anh 2009 9a5 THCS Nguyễn Tất Thành  52 Bóng đá Nam THCS  

117 Mai Thành Đại 2009 9a5 THCS Nguyễn Tất Thành  52 Bóng đá Nam THCS  



118 Nguyễn Thái Duy 2009 9a5 THCS Nguyễn Tất Thành  52 Bóng đá Nam THCS  

119 Lê Huy Nhật 2009 9a5 THCS Nguyễn Tất Thành  52 Bóng đá Nam THCS  

120 Đoàn Minh Đức 2010 8a1 THCS Nguyễn Tất Thành  52 Bóng đá Nam THCS  

121 Hoàng Phi Hồng 2009 9a5 THCS Nguyễn Tất Thành  52 Bóng đá Nam THCS  

122 Lê Hải Nam 2009 9a5 THCS Nguyễn Tất Thành  52 Bóng đá Nam THCS  

123 Nguyễn Đình Lê việt Quốc 2009 9a3 THCS Nguyễn Văn Trỗi 52 Bóng đá Nam THCS  

3 HCĐ 

124 Nguyễn Xuân Tùng 2009 9a3 THCS Nguyễn Văn Trỗi 52 Bóng đá Nam THCS  

125 Khổng Nhật Huy 2009 9a4 THCS Nguyễn Văn Trỗi 52 Bóng đá Nam THCS  

126 Phạm Hùng Dũng 2009 9a4 THCS Nguyễn Văn Trỗi 52 Bóng đá Nam THCS  

127 Nguyễn Đăng Quang 2009 9a4 THCS Nguyễn Văn Trỗi 52 Bóng đá Nam THCS  

128 Trần Nguyễn Nhật Uy 2010 8a2 THCS Nguyễn Văn Trỗi 52 Bóng đá Nam THCS  

129 Nguyễn Duy Khánh 2010 8a3 THCS Nguyễn Văn Trỗi 52 Bóng đá Nam THCS  

130 Phạm Văn Bảo 2010 8a2 THCS Nguyễn Văn Trỗi 52 Bóng đá Nam THCS  

131 Trần Văn Nguyên 2010 8a4 THCS Nguyễn Văn Trỗi 52 Bóng đá Nam THCS  

132 Nguyễn Thế Tài 2011 7a4 THCS Nguyễn Văn Trỗi 52 Bóng đá Nam THCS  

133 Đặng Đức Anh 2009 9a1 THCS Nguyễn Văn Trỗi 52 Bóng đá Nam THCS  

134 Đinh Tuấn Tú 2009 9D THCS Nguyễn Trãi 52 Bóng đá Nam THCS  

1 HCV 

135 Hồ Sỹ Anh Tuấn 2009 9D THCS Nguyễn Trãi 52 Bóng đá Nam THCS  

136 Nguyễn Ngọc Mạnh 2009 9D THCS Nguyễn Trãi 52 Bóng đá Nam THCS  

137 Trung Thiên Hoàng 2009 9A THCS Nguyễn Trãi 52 Bóng đá Nam THCS  

138 Trịnh Kim Khang 2009 9A THCS Nguyễn Trãi 52 Bóng đá Nam THCS  

139 Nguyễn Tùng Dương 2009 9B THCS Nguyễn Trãi 52 Bóng đá Nam THCS  

140 Trần Bảo Kiên 2009 9C THCS Nguyễn Trãi 52 Bóng đá Nam THCS  

141 Phan Đình Đoan 2009 8D THCS Nguyễn Trãi 52 Bóng đá Nam THCS  



142 Y - Trần Duy 2010 8C THCS Nguyễn Trãi 52 Bóng đá Nam THCS  

143 Từ Gia Huy 2009 9A THCS Nguyễn Trãi 52 Bóng đá Nam THCS  

144 Nguyễn Tuấn Khang 2009 9B THCS Nguyễn Trãi 52 Bóng đá Nam THCS  

145 Bành Trọng Hoàng Tiệp 2010 8D THCS Nguyễn Trãi 52 Bóng đá Nam THCS  

146 Nguyễn Nguyễn Gia Yên 2009 9A5 THCS Trần Phú 52 Bóng đá Nam THCS  

3 HCĐ 

147 Trương Công Phi 2009 9A2 THCS Trần Phú 52 Bóng đá Nam THCS  

148 Trần Hoàng Duy 2010 8A5 THCS Trần Phú 52 Bóng đá Nam THCS  

149 Đinh Bạt Sinh 2009 9A4 THCS Trần Phú 52 Bóng đá Nam THCS  

150 Đinh Văn Toản 2009 9A5 THCS Trần Phú 52 Bóng đá Nam THCS  

151 Trần Tiến Đạt 2009 9A5 THCS Trần Phú 52 Bóng đá Nam THCS  

152 Nguyễn Trung Huấn 2009 9A7 THCS Trần Phú 52 Bóng đá Nam THCS  

153 Nguyễn Quang Khánh 2009 9A2 THCS Trần Phú 52 Bóng đá Nam THCS  

154 Nguyễn Tuấn Anh 2009 9A4 THCS Trần Phú 52 Bóng đá Nam THCS  

155 Nguyễn Trường An 2010 8A2 THCS Trần Phú 52 Bóng đá Nam THCS  

156 Trần Minh Niên 2009 9A4 Nguyễn Du 131 Kéo co Đội nam THCS  

1 HCV 

157 Trần Thành Danh 2009 9A5 Nguyễn Du 131 Kéo co Đội nam THCS  

158 Trần Quốc Huy 2009 9A4 Nguyễn Du 131 Kéo co Đội nam THCS  

159 Mai Xuân Minh 2009 9A5 Nguyễn Du 131 Kéo co Đội nam THCS  

160 Đỗ Xuân Trường 2010 8A2 Nguyễn Du 131 Kéo co Đội nam THCS  

161 Đỗ Ngọc Sang 2009 9A5 Nguyễn Du 131 Kéo co Đội nam THCS  

162 Trần Phạm Tuấn Anh 2009 9A5 Nguyễn Du 131 Kéo co Đội nam THCS  

163 

Trương Nguyễn Minh 

Quyền 2009 9A5 Nguyễn Du 131 Kéo co Đội nam THCS  

164 Vũ Thanh Lâm 2009 9A2 Nguyễn Du 131 Kéo co Đội nam THCS  

165 Nguyễn Quang Minh 2009 9A5 Nguyễn Du 131 Kéo co Đội nam THCS  



166 Lê Ngọc Thủy 2010 8A5 Nguyễn Du 131 Kéo co Đội nam THCS  

167 Hoàng QuốcViệt 2009 9A1 Nguyễn Du 131 Kéo co Đội nam THCS  

168 Nguyễn Đình Dũng 2009 9a1 THCS Lý Thường Kiệt 131 Kéo co Đội nam THCS  

3 HCĐ 

169 Trần Thế Anh 2009 9a2 THCS Lý Thường Kiệt 131 Kéo co Đội nam THCS  

170 Lê Hoàng Huy 2009 9a2 THCS Lý Thường Kiệt 131 Kéo co Đội nam THCS  

171 Y Abil 2010 8a3 THCS Lý Thường Kiệt 131 Kéo co Đội nam THCS  

172 Nguyễn Văn Đức 2009 9a1 THCS Lý Thường Kiệt 131 Kéo co Đội nam THCS  

173 Nguyễn Thế Nhật Minh 2009 9a1 THCS Lý Thường Kiệt 131 Kéo co Đội nam THCS  

174 Y Benign Bugle 2009 9a2 THCS Lý Thường Kiệt 131 Kéo co Đội nam THCS  

175 Lê Tiến Đạt 2009 9a3 THCS Lý Thường Kiệt 131 Kéo co Đội nam THCS  

176 Điểu Ly Phan 2009 9a3 THCS Lý Thường Kiệt 131 Kéo co Đội nam THCS  

177 Điểu Sửu 2009 8a3 THCS Lý Thường Kiệt 131 Kéo co Đội nam THCS  

178 Điểu Gia Phan 2010 7a3 THCS Lý Thường Kiệt 131 Kéo co Đội nam THCS  

179 Trương Công Phi 2009 9A2 THCS Trần Phú 131 Kéo co Đội nam THCS  

3 HCĐ 

180 Trần Hoàng Duy 2010 8A5 THCS Trần Phú 131 Kéo co Đội nam THCS  

181 Đinh Bạt Sinh 2009 9A4 THCS Trần Phú 131 Kéo co Đội nam THCS  

182 Trần Tiến Đạt 2009 9A5 THCS Trần Phú 131 Kéo co Đội nam THCS  

183 Nguyễn Trung Huấn 2009 9A7 THCS Trần Phú 131 Kéo co Đội nam THCS  

184 Nguyễn Tuấn Anh 2009 9A4 THCS Trần Phú 131 Kéo co Đội nam THCS  

185 Trần Lê Đức Trường 2009 9A2 THCS Trần Phú 131 Kéo co Đội nam THCS  

186 Nguyễn Tiến Đạt 2010 8A1 THCS Trần Phú 131 Kéo co Đội nam THCS  

187 Bùi Anh Dũng 2009 9A3 THCS Trần Phú 131 Kéo co Đội nam THCS  

188 Trần Tuấn Tú 2009 9A4 THCS Trần Phú 131 Kéo co Đội nam THCS  

189 Phạm Quốc Huy 2009 9A5 THCS Trần Phú 131 Kéo co Đội nam THCS  



190 Nguyễn Thanh Bình 2009 9A5 THCS Trần Phú 131 Kéo co Đội nam THCS  

191 Phạm Tuấn Anh 2009 9a4 THCS Nguyễn Tất Thành  131 Kéo co Đội nam THCS  

2 HCB 

192 Lương Ngọc Luân 2009 9a4 THCS Nguyễn Tất Thành  131 Kéo co Đội nam THCS  

193 Tống Trường Hải 2009 9a3 THCS Nguyễn Tất Thành  131 Kéo co Đội nam THCS  

194 Nguyễn Văn Thành 2009 9a4 THCS Nguyễn Tất Thành  131 Kéo co Đội nam THCS  

195 Lê Huy Nhật 2009 9a5 THCS Nguyễn Tất Thành  131 Kéo co Đội nam THCS  

196 Trần Thái Tùng Dương 2010 9a2 THCS Nguyễn Tất Thành  131 Kéo co Đội nam THCS  

197 Vũ Văn Mạnh  2009 9a2 THCS Nguyễn Tất Thành  131 Kéo co Đội nam THCS  

198 Nguyễn Dức Uy 2009 9a1 THCS Nguyễn Tất Thành  131 Kéo co Đội nam THCS  

199 Nguyễn Thanh Bình 2009 9a3 THCS Nguyễn Tất Thành  131 Kéo co Đội nam THCS  

200 Phạm Nhật Phi 2010 8a2 THCS Nguyễn Tất Thành  131 Kéo co Đội nam THCS  

201 Trương Đoàn Thanh Lam 2010 8A1 Nguyễn Du 132 Kéo co Đội nữ THCS  

2 HCB 

202 

Nguyễn Hoàng Thanh 

Nguyên 2011 7A1 Nguyễn Du 132 Kéo co Đội nữ THCS  

203 Đỗ Lê Yến Phương 2012 6A1 Nguyễn Du 132 Kéo co Đội nữ THCS  

204 Trần Thị Thùy Diễm 2010 8A1 Nguyễn Du 132 Kéo co Đội nữ THCS  

205 Nguyễn Thị Thanh Hằng 2009 9A3 Nguyễn Du 132 Kéo co Đội nữ THCS  

206 Nguyễn Ngọc Thảo Nhi 2010 8A1 Nguyễn Du 132 Kéo co Đội nữ THCS  

207 Trần Ngọc Ánh 2010 8A4 Nguyễn Du 132 Kéo co Đội nữ THCS  

208 Trần Thị Huyền Hà 2010 8A4 Nguyễn Du 132 Kéo co Đội nữ THCS  

209 Trần Thị Phúc Nhiên 2009 9A1 Nguyễn Du 132 Kéo co Đội nữ THCS  

210 Lê Thị Tự 2009 8A3 Nguyễn Du 132 Kéo co Đội nữ THCS  

211 Nguyễn Thị Bích Ngọc 2009 9A4 Nguyễn Du 132 Kéo co Đội nữ THCS  

212 Nguyễn Thị Khánh Phương 2012 6A2 Nguyễn Du 132 Kéo co Đội nữ THCS  

213 Trần Thị Huyền Trang 2012 6A2 Nguyễn Du 132 Kéo co Đội nữ THCS  



214 Dươnng Thanh Hiền 2009 9A1 THCS Nguyễn Văn Trỗi 132 Kéo co Đội nữ THCS  

1 HCV 

215 Nguyễn Huỳnh Ngọc Hân 2009 9A1 THCS Nguyễn Văn Trỗi 132 Kéo co Đội nữ THCS  

216 Nguyễn Quỳnh Anh Thư 2009 9A1 THCS Nguyễn Văn Trỗi 132 Kéo co Đội nữ THCS  

217 Ngô Thị Phương Uyên 2009 9A1 THCS Nguyễn Văn Trỗi 132 Kéo co Đội nữ THCS  

218 Phạm Thị Hồng Phúc 2009 9A1 THCS Nguyễn Văn Trỗi 132 Kéo co Đội nữ THCS  

219 Vũ Anh Thư 2009 9A3 THCS Nguyễn Văn Trỗi 132 Kéo co Đội nữ THCS  

220 Nguyễn Thị Anh Thư 2009 9A3 THCS Nguyễn Văn Trỗi 132 Kéo co Đội nữ THCS  

221 Nguyễn Thị Ngọc Anh 2009 9A3 THCS Nguyễn Văn Trỗi 132 Kéo co Đội nữ THCS  

222 Nguyễn Thị Hoài Anh 2010 8A1 THCS Trần Phú 132 Kéo co Đội nữ THCS  

3 HCĐ 

223 Phan Nữ Cát Tường 2009 9A7 THCS Trần Phú 132 Kéo co Đội nữ THCS  

224 Trần Thị Kim Anh 2010 8A4 THCS Trần Phú 132 Kéo co Đội nữ THCS  

225 Vương Đặng Anh Thư 2010 8A5 THCS Trần Phú 132 Kéo co Đội nữ THCS  

226 Nguyễn Thị Hằng 2010 8A3 THCS Trần Phú 132 Kéo co Đội nữ THCS  

227 Trần Thúy Kiều 2009 9A7 THCS Trần Phú 132 Kéo co Đội nữ THCS  

228 Phạm Thị Thảo Vy 2009 9A7 THCS Trần Phú 132 Kéo co Đội nữ THCS  

229 Trần Hữu Nguyễn 2009 9A4 THCS Trần Phú 132 Kéo co Đội nữ THCS  

230 Nguyễn Thị Quỳnh Châu 2009 9A6 THCS Trần Phú 132 Kéo co Đội nữ THCS  

231 Phạm Hoàng Bảo Trân 2010 8A1 THCS Trần Phú 132 Kéo co Đội nữ THCS  

232 Nguyễn Thị Quỳnh Châu 2009 9A6 THCS Trần Phú 132 Kéo co Đội nữ THCS  

233 Vũ Thị Thúy 2009 9A7 THCS Trần Phú 132 Kéo co Đội nữ THCS  

234 

Nguyễn Thị Hoài 

Thương 2009 9a1 THCS Nguyễn Tất Thành  132 Kéo co Đội nữ THCS  
3 HCĐ 

235 Nguyễn Thị Thùy An 2010 8a1 THCS Nguyễn Tất Thành  132 Kéo co Đội nữ THCS  

236 Nguyễn Thị Thùy Linh 2010 8a3 THCS Nguyễn Tất Thành  132 Kéo co Đội nữ THCS  



237 Nguyễn Vĩnh Kỳ 2009 9A4 THCS Nguyễn Tất Thành  132 Kéo co Đội nữ THCS  

238 Nguyễn Hồng Ngọc 2010 8a3 THCS Nguyễn Tất Thành  132 Kéo co Đội nữ THCS  

239 Nguyễn Thị Thùy Trâm 2009 9a2 THCS Nguyễn Tất Thành  132 Kéo co Đội nữ THCS  

240 Trần Anh Thư 2010 8a5 THCS Nguyễn Tất Thành  132 Kéo co Đội nữ THCS  

241 Nguyễn Minh Ngọc 2010 8a1 THCS Nguyễn Tất Thành  132 Kéo co Đội nữ THCS  

242 Dương Thị Thùy Dương 2010 8a2 THCS Nguyễn Tất Thành  132 Kéo co Đội nữ THCS  

243 Phan Thị Hà Ni 2009 9a3 THCS Nguyễn Tất Thành  132 Kéo co Đội nữ THCS  

244 Trần Thị Thùy Diễm 2010 8A1 Nguyễn Du 133 Kéo co Nam, nữ phối hợp THCS  

3 

  

245 Nguyễn Thị Thanh Hằng 2009 9A3 Nguyễn Du 133 Kéo co Nam, nữ phối hợp THCS    

246 Trần Thành Danh 2009 9A5 Nguyễn Du 133 Kéo co Nam, nữ phối hợp THCS    

247 Trần Quốc Huy 2009 9A4 Nguyễn Du 133 Kéo co Nam, nữ phối hợp THCS    

248 Trần Phạm Tuấn Anh 2009 9A5 Nguyễn Du 133 Kéo co Nam, nữ phối hợp THCS    

249 Vũ Thanh Lâm 2009 9A2 Nguyễn Du 133 Kéo co Nam, nữ phối hợp THCS  HCĐ 

250 Nguyễn Quang Minh 2009 9A5 Nguyễn Du 133 Kéo co Nam, nữ phối hợp THCS    

251 Lê Ngọc Thủy 2010 8A5 Nguyễn Du 133 Kéo co Nam, nữ phối hợp THCS    

252 Hoàng QuốcViệt 2009 9A1 Nguyễn Du 133 Kéo co Nam, nữ phối hợp THCS    

253 Nguyễn Thị Bích Ngọc 2009 9A4 Nguyễn Du 133 Kéo co Nam, nữ phối hợp THCS    

254 Nguyễn Thị Khánh Phương 2012 6A2 Nguyễn Du 133 Kéo co Nam, nữ phối hợp THCS    

255 Trần Thị Huyền Trang 2012 6A2 Nguyễn Du 133 Kéo co Nam, nữ phối hợp THCS    

256 Lê Võ Đình Kiên 2009 9A1 Nguyễn Du 133 Kéo co Nam, nữ phối hợp THCS    

257 Y Abil 2010 8a3 THCS Lý Thường Kiệt 133 Kéo co Nam, nữ phối hợp THCS  

2 HCB 
258 Nguyễn Thị Kim Anh 2009 9a1 THCS Lý Thường Kiệt 133 Kéo co Nam, nữ phối hợp THCS  

259 Trịnh Thị Linh Chi 2009 9a3 THCS Lý Thường Kiệt 133 Kéo co Nam, nữ phối hợp THCS  

260 Y Thị Ngọc Nhi 2009 9a3 THCS Lý Thường Kiệt 133 Kéo co Nam, nữ phối hợp THCS  



261 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 2009 9a2 THCS Lý Thường Kiệt 133 Kéo co Nam, nữ phối hợp THCS  

262 Thị Sô Man 2010 8a2 THCS Lý Thường Kiệt 133 Kéo co Nam, nữ phối hợp THCS  

263 Trần Thị Thủy Tiên 2009 8a2 THCS Lý Thường Kiệt 133 Kéo co Nam, nữ phối hợp THCS  

264 Nguyễn Văn Đức 2009 9a1 THCS Lý Thường Kiệt 133 Kéo co Nam, nữ phối hợp THCS  

265 Y Benign Bugle 2009 9a2 THCS Lý Thường Kiệt 133 Kéo co Nam, nữ phối hợp THCS  

266 Lê Tiến Đạt 2009 9a3 THCS Lý Thường Kiệt 133 Kéo co Nam, nữ phối hợp THCS  

267 Điểu Ly Phan 2009 9a3 THCS Lý Thường Kiệt 133 Kéo co Nam, nữ phối hợp THCS  

268 Điểu Gia Phan 2010 7a3 THCS Lý Thường Kiệt 133 Kéo co Nam, nữ phối hợp THCS  

269 Hoàng Trung Thông 2009 9B THCS Nguyễn Trãi 133 Kéo co Nam, nữ phối hợp THCS  

3 HCĐ 

270 Đàm Minh Nhật  2009 9B THCS Nguyễn Trãi 133 Kéo co Nam, nữ phối hợp THCS  

271 H -Trúc 2009 9A THCS Nguyễn Trãi 133 Kéo co Nam, nữ phối hợp THCS  

272 H - Dưng 2009 9C THCS Nguyễn Trãi 133 Kéo co Nam, nữ phối hợp THCS  

273 Hồ Thị Như Ý 2009 8D THCS Nguyễn Trãi 133 Kéo co Nam, nữ phối hợp THCS  

274 H - Za Min  2009 9A THCS Nguyễn Trãi 133 Kéo co Nam, nữ phối hợp THCS  

275 Trần Bảo Kiên 2009 9C THCS Nguyễn Trãi 133 Kéo co Nam, nữ phối hợp THCS  

276 Nguyễn Ngọc Huy 2009 9D THCS Nguyễn Trãi 133 Kéo co Nam, nữ phối hợp THCS  

277 Phạm Minh Quân 2009 9A THCS Nguyễn Trãi 133 Kéo co Nam, nữ phối hợp THCS  

278 Phạm Thị Ngọc Hạnh 2009 9D THCS Nguyễn Trãi 133 Kéo co Nam, nữ phối hợp THCS  

279 Nguyễn Xuân Tuấn 2009 9D THCS Nguyễn Trãi 133 Kéo co Nam, nữ phối hợp THCS  

280 Nguyễn Viết Mạnh 2009 9A THCS Nguyễn Trãi 133 Kéo co Nam, nữ phối hợp THCS  

281 Đặng Thị Như Phương 2009 9B THCS Nguyễn Trãi 133 Kéo co Nam, nữ phối hợp THCS  

282 Đào Hoài An 2009 9A2 THCS Lê Quý Đôn 133 Kéo co Nam, nữ phối hợp THCS  

1 HCV 283 Nguyễn Thị Thiên Thư 2009 9A1 THCS Lê Quý Đôn 133 Kéo co Nam, nữ phối hợp THCS  

284 Nguyễn Thị Trang 2009 9A5 THCS Lê Quý Đôn 133 Kéo co Nam, nữ phối hợp THCS  



285 Nguyễn Thị Diễm My 2010 8A1 THCS Lê Quý Đôn 133 Kéo co Nam, nữ phối hợp THCS  

286 Trần Hoàng Kim Yến 2010 8A2 THCS Lê Quý Đôn 133 Kéo co Nam, nữ phối hợp THCS  

287 Lưu Hải Vân 2011 7A3 THCS Lê Quý Đôn 133 Kéo co Nam, nữ phối hợp THCS  

288 Nguyễn Văn Thanh 2009 9A1 THCS Lê Quý Đôn 133 Kéo co Nam, nữ phối hợp THCS  

289 Đinh Quốc Cường 2009 9A1 THCS Lê Quý Đôn 133 Kéo co Nam, nữ phối hợp THCS  

290 Nguyễn Đức Hậu 2010 7A5 THCS Lê Quý Đôn 133 Kéo co Nam, nữ phối hợp THCS  

291 Trần Ngọc Hòa 2009 9A2 THCS Lê Quý Đôn 133 Kéo co Nam, nữ phối hợp THCS  

292 Bùi Văn Mạnh 2009 9A5 THCS Lê Quý Đôn 133 Kéo co Nam, nữ phối hợp THCS  

293 Vi Anh Tuấn 2009 9A5 THCS Lê Quý Đôn 133 Kéo co Nam, nữ phối hợp THCS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH KHEN THƯỞNG TẬP THỂ ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC 

TẠI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG HUYỆN ĐẮK SONG LẦN THỨ X, NĂM 2024 

 (Kèm theo Quyết định số   /QĐ-PGDĐT ngày     /01/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

 

Stt Tập thể  Xã, thị trấn Giải toàn đoàn Ghi chú  

I. ĐỐI VỚI CẤP TIỂU HỌC 

1 Trường tiểu học Chu Văn An Thị trấn Đức An Nhất  

2 Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm Xã Nam Bình Nhì  

3 Trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu Xã Đăk N'Drung Nhì  

4 Trường tiểu học Tô Hiệu Xã Nam Bình Ba  

5 Trường tiểu học Trần Hưng Đạo Thị trấn Đức An Ba  

6 Trường tiểu học Trưng Vương Xã Trường Xuân Ba  

II. ĐỐI VỚI CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ 

1 Trường THCS Nguyễn Du Xã Thuận Hạnh Nhất   

2 Trường THCS Nguyễn Tất Thành Thị trấn Đức An Nhì   

3 Trường THCS Trần Phú Xã Nam Bình Ba  
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